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Chương 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ SÂU BỆNH HẠI
Theo xu thế hiện nay tốc độ đô thị hóa ngày một gia tăng, diện tích đất nông nghiệp bị thu hẹp, dân số thế giới nói chung, ở nước ta nói riêng ngày một đông thêm. Do đó vấn đề lương thực được đặt lên hàng đầu, để đáp ứng nhu cầu này thì vấn đề tăng năng suất cây trồng rất cần thiết và được các nhà khoa học thực hiện bằng nhiều biện pháp như lai tạo giống, gây đột biến gen, … . Trong sản xuất người ta phải thâm canh, tăng vụ,   tăng năng suất để đáp ứng nhu cầu về lương thực cho xã hội, … . 
Những năm gần đây các giống cây trồng ngắn ngày, chịu phân, cho năng suất cao được chú trọng, được nhập vào để thay thế các giống địa phương cho năng suất thấp. Trong canh tác người ta dùng nhiều phân hóa học dẩn đến cây tích lũy nhiều nước nên dễ mẩn cảm với sâu, bệnh hại, Phẩm chất sản phẩm nông nghiệp bị giảm sút. Mặt khác việc lạm dụng phân hóa học đưa đến sự tồn dư lượng Nitrat trong nông sản, gây độc hại cho người tiêu dùng. Bên cạnh việc sử dụng nhiều phân dẩn đến việc sử dụng thuốc BVTV gia tăng. Các hóa chất bảo vệ thực vật được sử dụng nhiều làm các tập đoàn vi sinh vật có ích trong đất bị tiêu diệt, cấu trúc đất bị phá vở, đất bị xói mòn, thoái hóa và suy kiệt, môi trường sống bị ô nhiễm, sức khỏe con người bị tác động bởi các hóa chất độc hại, ngày càng nhiều bởi dư lượng thuốc BVTV còn tồn dư trong nông sản. Nhất là các chất phân giải, độc hơn hoạt chất ban đầu rất nhiều lần do nông dân không giữ đúng thời gian cách ly trước khi thu hoạch. Nguồn nước sử dụng hàng ngày bị ô nhiểm các hóa chất BVTV , là mối nguy hại đến sức khỏe con người. Các loại bệnh nguy hiểm như ung thư, xảy thai và các bệnh khác ngày một gia tăng. 
Hệ sinh thái nông nghiệp truyền thống đa dạng và bền vững (được tự nhiên chọn lọc qua nhiều năm mang những đặc tính di truyền quí hiếm như chịu được điều kiện bất lợi của ngoại cảnh, chống chịu tốt với sâu bệnh, … ) được thay thế dần thành hệ sinh thái mới khiếm khuyết, không bền vững, dễ phát sinh sâu bệnh . Do đó việc nắm vững biện pháp phòng trừ sâu bệnh làm giảm nhẹ thiệt hại do sâu bệnh gây ra, an toàn cho người sử dụng sản phẩm nông nghiệp góp phần vào việc đảm bảo an ninh lương thực cho xã hội là điều cần thiết. 
I. Phương hướng phòng trừ sâu hại:


Dựa vào mối quan hệ tương quan giũa cây trồng, sâu hại, thiên địch và điều kiện ngoại cảnh. Việc phòng trừ sâu hại theo các phương hướng sau:

1/ Không phá vở cân bằng tự nhiên.


2/ Nắm rõ điều kiện ngoại cảnh dẩn đến sự phát sinh và phát triển của sâu hại, làm thay đổi môi trường sống của chúng nhằm tạo điều kiện bất lợi làm cho chúng không thể phát triển được (mỗi loại sâu hại phát sinh và phát triển trong một số điều kiện ngoại cảnh nhất định).

3/ Phòng ngừa sự phát sinh và phát triển của sâu hại làm giảm nhẹ khả năng phá hại của sâu.

4/ Tiêu diệt sâu hại bằng nhiều biện pháp nhằm hạn chế tối đa việc sử 

dụng thuốc hóa học vì việc sử dụng thuốc hóa học không đúng sẽ phá vở thế cân bằng tự nhiên dễ đưa đến phát sinh thành dịch, côn trùng kháng thuốc, ảnh hưởng đến sinh trưởng cây trồng, làm giảm phẩm chất và giá trị nông sản, gây ô nhiễm môi trường (dùng thuốc hóa học là phương hướng hàng đầu ở những nước có nền nông nghiệp còn lạc hậu, kém phát triển). 
II/ Nguyên tắc phòng trừ sâu hại:

Mục tiêu của công tác Bảo Vệ Thực Vật được xem là một trong những khâu kỹ thuật làm tăng năng suất, phẩm chất của sản phẩm cây trồng và đảm bảo an toàn cho người sử dụng sản phẩm nông nghiệp. Dựa vào các mục tiêu trên nguyên tắc phòng trừ sâu hại phải đạt các yêu cầu sau:


1/ Phòng trừ sâu hại phải đạt hiệu quả kinh tế rõ rệt.

2/ Việc phòng trừ sâu hại lấy phòng ngừa là chính. Trong thực tế sản xuất, triệu chứng sâu gây hại rất dễ phát hiện. Tuy nhiên cũng có một số loại dịch hại rất khó phát hiện sớm, khi thấy được triệu chứng thì cây trồng đã bị thiệt hại tương đối nhiều như nhện đỏ, rệp sáp, nhện gié, rầy cánh trắng hại lúa, … . Những loại dịch hại càng nhỏ thì càng khó phát hiện khi chúng vừa mới xuất hiện gây hại trên ruộng. Ngoài ra còn một số côn trùng hại rễ cây người ta dễ lầm lẩn với những triệu chứng do phi sinh vật gây ra như do khô hạn, nhiệt độ cao hơn hoặc nhiệt độ thấp hơn ngưỡng nhiệt độ sinh trưởng của cây, đất phèn, mặn, do thiếu phân, … . Do đó cần nắm rõ triệu chứng để có giải pháp kịp thời làm giảm nhẹ thiệt hại. Nếu để sâu hại có thời gian sinh sôi và phát triển rồi mới trừ thì năng suất cây trồng bị ảnh hưởng, chi phí trừ sâu hại rất lớn, ít đem lại hiệu quả kinh tế. 

3/ Phòng trừ sâu theo hướng phòng trừ tổng hợp để vừa bảo vệ được cây trồng vừa giữ được sự cân bằng sinh học trong tự nhiên, hạn chế tối đa sự nhiễm bẩn môi trường sống, an toàn cho người sử dụng.

4/ Quảng bá và phổ biến về kiến thức bảo vệ thực vật đến quần chúng để nông dân thực hiện công tác này được tốt hơn.

III/ Các phương pháp phòng trừ sâu hại:


Việc bảo vệ cây trồng phải áp dụng tổng hợp nhiều biện pháp mới đạt hiệu quả cao. Nhìn chung qua nhiều năm nghiên cứu người ta đã coi phương pháp phòng trừ tổng hợp là giải pháp sinh học phù hợp để quản lý dịch hại trong sản xuất nông nghiệp. Tùy theo đối tượng sâu hại quan trọng ở từng địa phương mà phương pháp nào đó sẽ trở thành chủ ýêu. Việc áp dụng một vài biện pháp đơn lẻ sẽ không đạt kết quả như mong muốn. Phương pháp phòng trừ tổng hợp sâu hại như sau:
1/ Phương pháp phòng trừ sâu hại bằng kỹ thuật canh tác:

Đây là phương pháp cơ bản, rất quan trọng, mang ý nghĩa tích cực, đơn giãn, dễ làm, ít tốn kém nhưng mang lại hiệu quả rõ rệt.

Phương pháp phòng trừ sâu hại bằng kỹ thuật canh tác nhằm tạo ra môi trường sinh thái mới không phù hợp với yêu cầu sinh sống của đối tượng dịch hại cần phòng trừ nhưng không làm ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây trồng, làm cho đối tượng dịch hại không phát triển được, hoặc di chuyển đi nơi khác hoặc bị tiêu diệt. Phương pháp phòng trừ sâu hại bằng kỹ thuật canh tác gồm các biện pháp sau:
- Dùng giống kháng: đây là biện pháp quan trọng có ý nghĩa tích cực, mang lại hiệu quả kinh tế cao trong việc phòng trừ sâu hại.

Dùng giống ngắn ngày để dịch hại không hoàn thành chu kỳ (vòng đời) nhằm làm giảm mật số sâu và giảm nhẹ thiệt hại do sâu gây ra.

Trồng giống bắp lai có lá ngắn, cứng xếp thẳng đứng ít bị sâu đục thân gây hại vì bướm sâu đục thân thường đẻ trứng ở mặt dưới lá bắp cong rũ xuống.

- Vệ sinh đồng ruộng: dọn sạch cỏ dại, tiêu hủy tàn dư thực vật mang mầm móng sâu bệnh nhằm làm giảm nhẹ sự gây hại của sâu lên cây trồng vụ sau.

- Biện pháp làm đất: trong tự nhiên có trên 85% côn trùng có đời sống gắng liền với đất suốt chu kỳ sinh sống hoặc một vài giai đoạn của chu kỳ sống của côn trùng ở trong đất. Do đó việc cày bừa phơi đất làm xáo trộn nơi cư trú của côn trùng, làm thay đổi môi trường sống, những con côn trùng sống trên mặt đất bị đưa xuống dưới, những con sống bên dưới mặt đất bị đưa lên trên. Buộc chúng phải di chuyển sang nơi khác hoặc bị thiên địch săn bắt hoặc bị tiêu diệt trong quá trình làm đất do cơ giới. Do đó mật số côn trùng trong đất giảm đi rất nhiều và làm giảm nhẹ thiệt hại cho cây trồng. 


- Thời vụ gieo trồng: xuống giống đúng thời vụ tạo lợi thế cho cây trồng phát triển tốt vì thời tiết trong vụ mùa thích hợp cho cây trồng sinh trưởng tốt do đó cây trồng sung mản, chống chịu tốt với sâu hại và cho năng suất cao. Mặt khác việc xuống giống đúng thời vụ giúp cây trồng tránh được những rủi ro do thời tiết gây ra như hạn hán, nhiệt độ nóng, lạnh, sương muối, lũ lụt, …, làm mất mùa.

Để tránh những đối tượng dịch hại nguy hiểm có khả năng làm ảnh hưởng lớn đến năng suất cây trồng, người ta bố trí lịch thời vụ tránh những tháng đối tượng này có khả năng phát triển mạnh Ví vụ: một số đối tượng dịch hại có khả năng làm giảm năng suất lúa như nhện gié, rầy cánh trắng, bù lạch thường xuất hiện gây hại trong điều kiện khô hạn người ta bố trí lịch thời vụ tránh khô hạn ở giai quan trọng của cây lúa mà những loại dịch hại này có khả năng làm ảnh hưởng đến năng suất lúa. 

Xuống giống đồng loạt, thu hoạch nhanh nhằm cắt dứt nguồn thức ăn của sâu hại trên đồng làm giảm mật số sâu hại và giảm nhẹ thiệt hại do chúng gây ra.

Thu hoạch đúng lúc có tác dụng tốt trong công tác bảo bệ thực vật, tránh bị thiệt hại do sâu bệnh gây ra, đồng thời tránh hao hụt do thu hoạch muộn và thu hoạch muộn cũng làm giảm gía trị thương phẩm. Như ruộng khoai lang thu hoạch muộn dễ bị hà gây hại, đối với cây rau củ quả thu hoạch muộn dễ bị sâu bệnh hại thời kỳ cuối làm giảm phẩm chất thương phẩm, đối với loại cây thu hoạch quả, hạt thu hoạch muộn dễ bị rụng trên ruộng gây thất thoát và những cây con mọc lại từ những hạt rơi rụng sẽ là cầu nối sâu bệnh gây hại cho vụ sau.  
- Mật độ gieo trồng thích hợp: mật độ gieo trồng rất quan trọng, mỗi loại cây trồng khác nhau có mật độ gieo trồng thích hợp khác nhau. Mật độ gieo trồng ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển của cây trồng mà còn ảnh hưởng đến sự phát sinh phát triển của sâu bệnh và cỏ dại. Gieo trồng đúng mật độ thích hợp giúp cây trồng phát triển tốt, cho năng suất cao đồng thời hạn chế sâu bệnh phát triển, giúp cây trồng chống chịu tốt với sâu bệnh, tạo điều kiện thuận lợi cho thiên địch hoạt động làm giảm nhẹ thiệt hại do sâu bệnh gây ra. Do đó gieo trồng với mật dộ thích hợp cũng là biện pháp phòng ngừa sâu bệnh.

Như trên lúa gieo quá dầy tạo điều kiện cho bệnh đạo ôn, bệnh cháy bìa lá, bệnh đốm vằn, rầy nâu, sâu cuốn lá, phát triển. Mặt khác việc gieo sạ dầy còn cản trỡ hoạt động của thiên địch nhất là loài ký sinh trứng sâu và trứng rầy chính vì lẻ đó mà sâu hại phát triển mạnh trên ruộng sạ dầy. Còn ruộng gieo sạ quá thưa hấp dẩn sâu đục thân đến đẻ trứng và dễ bị ruồi đục lá gây hại, mặt khác việc sạ thưa còn tạo điều kiện cho cỏ dại mọc, cạnh tranh dinh dưỡng với cây lúa.
Trên cây bắp nếu gieo dầy cây dễ bị bệnh đốm lá, bệnh đốm vằn gây hại. 


- Sử dụng màng phủ nông nghiệp: tác dụng của màng phủ nông nghiệp trong sản xuất quá rõ ràng ngoài việc hạn chế sự phát sinh và phát triển của sâu bệnh, việc sử dụng màng phủ nông nghiệp còn mang lại nhiều lợi ích khác như hạn chế cỏ dại mọc, chống bị rữa trôi dinh dưỡng, đất không bị đóng ván trong mùa mưa, giữ ấm cho cây trồng trong mùa lạnh, chống bốc thoát nước trong mùa khô, giúp cây trồng phát triển tốt, sung mản đồng thời chống chịu tốt với sâu bệnh và cho năng suất cao.  

- Bón phân: là một trong những yếu tố cần thiết trong sản xuất nông nghiệp, vì phân bón ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của cây trồng, thông qua đó ảnh hưởng đến sự phát sinh, phát triển của sâu bệnh. Sử dụng phân bón hợp lý vừa làm tăng năng suất, đạt hiệu quả kinh tế cao, vừa hạn chế sâu bệnh hại, giảm bớt việc dùng thuốc BVTV. Lợi dụng yếu tố này phân bón được sử dụng theo yêu cầu công tác bảo vệ thực vật.

Bón phân cân đối giúp cây trồng phát triển tốt, có sức chống chịu cao với sâu bệnh. Một số loại phân còn có tác dụng hạn chế dịch hại phát triển và tiêu diệt một số dịch hại như:

+ Rải phân kali có tác dụng hạn chế sâu đục thân mía phát triển. 


+ Rải phân super lân trên đất diệt được ốc sên loại trần và loại có vỏ.


+ Bón lót vôi diệt được sâu non của bọ hung hại rễ cây.


+ Bón lót phân Nitrat amon diệt được loại bổ củi hại hạt giống mới gieo.

+ Bón phân silic giúp cây lúa chống bệnh đạo ôn, đốm lá, sâu đục thân, sâu cuốn lá.

+ Bón phân vi lượng có chứa đồng giúp cây lúa chống bệnh cháy bìa lá do vi khuẩn gây ra.


+ Bón phân vi lượng có chứa kẽm giúp cây lúa chống bệnh thúi bẹ lá lúa.


- tưới nước: biện pháp tưới tiêu kết hợp với bón phân làm tăng tính chống chịu sâu hại của cây trồng và làm phục hồi nhanh những cây bị sâu hại. Phương pháp tưới tiêu còn là kỹ thuật hàng đầu trong nông nghiệp, chính vì vậy phương pháp này được lợi dụng trong công tác BVTV làm thay đổi tiểu khí hậu đồng ruộng nhằm gây điều kiện sống bất lợi đối với sâu hại làm chúng không phát triển được hoặc bị tiêu diệt.

Ví dụ:


+ Rầy nâu, bọ xít đen hại lúa thường đẻ trứng ở gốc lúa, việc cho nước vào ruộng ngập sâu sẽ làm thúi trứng.


+ Cày lật gốc rạ cho nước vào ngâm sẽ diệt toàn bộ sâu non, nhộng của sâu đục thân lúa.


Tùy theo loại cây trồng mà chúng ta nên cung cấp nước đầy đủ sẽ hạn chế được một số sâu bệnh phát triển.

- Trồng cây bẩy: mỗi loại dịch hại đều biểu hiện ưa thích một số cây trồng hoặc thường gây hại ở giai đoạn sinh trưởng nào đó của cây trồng. Dựa vào đặc diểm này của sâu hại người ta trồng cây bẩy nhằm mục đích thu hút và tập trung sâu hại vào một nơi nhất định để tiêu diệt, ngăn chặn chúng xâm nhập vào cây trồng chính. Cây bẩy có thể là loại cây khác với cây trồng chính, hoặc cùng loại với cây trồng chính được trồng với diện tích nhỏ (từ 1 đến vài phần trăm so với diện tích chính vụ) sớm hơn thời điểm xuống giống cây trồng chính hoặc sử dụng giống ngắn ngày.



- Luân canh với cây trồng khác: để phá thế độc canh (canh tác 1 loại cây liên tục nhiều năm trên cùng mảnh đất thường làm suy kiệt chất dinh dưỡng một chiều nhất là các chất vi lượng, độc canh còn tích tụ các loại chất độc cho cây trồng và sâu bệnh có điểu kiện phát triển và gây hại cây trồng đó ngày một trầm trọng thêm.) Do đó luân canh thay đổi cây trồng khác nhau sẽ hạn chế sâu bệnh phát triển.
2/ Phòng trừ sâu hại bằng phương pháp cơ giới, vật lý. 

- Dùng sức người: bắt sâu, ngắt bỏ ổ trứng sâu bằng tay, cắt tỉa những cành cây bị sâu đục, thu gom tàn dư cành, nhánh, trái bị sâu đục đem chôn tránh lây lan. Biện pháp này rất hiệu quả, hạn chế được sâu bệnh phát triển. Ví dụ trên lúa dùng chà tre chảy lá khi bị sâu cuốn lá (giai đoạn lúa chưa trổ), dùng lưới kéo sâu keo, sâu phao, dùng vợt để bắt ốc bươu vàng, … .

- Dùng ánh sáng: đa số côn trùng trưởng thành của nhiều loại sâu hại thích ánh sáng đèn, lợi dụng vào đặc tính này của côn trùng người ta đặt bẩy đèn để diệt chúng. Qua thực nghiệm cho thấy ánh sáng đèn dầu, đèn điện đều thu hút được côn trùng vào đèn. Nhưng ánh sáng đèn hơi thủy ngân và nhất là ánh sáng đèn tia tử ngoại thu hút côn trùng nhiều hơn so với ánh sáng của các loại đèn khác do bước sóng tia tử ngoại ngắn nên hấp dẩn côn trùng mạnh hơn.


- Dùng các bả độc: mỗi loại côn trùng thích một mùi vị riêng nhất là loại bướm đêm, dựa vào đặc tính này của côn trùng người ta đặt bả độc để tiêu diệt chúng. Như để diệt bướm sâu keo, sâu cuốn lá lớn, sâu cắn chẻn và sâu đất người ta đặt bẩy chua ngọt (4 phần mật đường + 4 phần giấm + 1 phần rượu + 1 phần nước). Bẩy đặt cao cách mặt đất 1 – 1,5m, có nấp đậy để giữ mùi, chỉ mở nấp vào ban đêm, mỗi hecta đặt 4 – 5 bẩy.

- Dùng nhiệt độ: Biện pháp này chủ yếu được áp dụng trong kho chứa nông sản, để diệt mọt thóc đỏ người ta xử lý nhiệt độ trong kho chứa từ 48 – 52oC, trong thời gian từ 10 – 12 giờ. Hoặc sấy khô nông sản ở nhiệt độ 63oC để diệt hầu hết các loại mọt trong kho chứa.

- Dùng ẩm độ: sấy khô nông sản ở ẩm độ 13% hầu hết các loại côn trùng không gây hại được, hoặc người ta đặt chất hút ẩm trong nông sản cũng làm giảm bớt sự thiệt hại do côn trùng gây ra.

- Dùng tia X và Y: người ta dùng tia X để diệt côn trùng với cường độ 5.000 rơgen diệt một số loại mọt ăn da, mọt gỗ. Với cường độ 8.000 rơgen diệt hầu hết các loại mọt trong nông sản.
3/ Phương pháp sinh học phòng trừ sâu hại.

 Phương pháp sinh học được đặc biệt chú ý khi phương pháp hóa học sau khoảng thời gian dài nắm vai trò chủ đạo trong công tác BVTV đã bộc lộ nhiều hạn chế.
Phương pháp sinh học còn gọi là đấu tranh sinh học, trong bảo vệ thực vật người ta dùng các loài sinh vật có lợi hay các sản phẩm hoạt động của chúng để ngăn ngừa hoặc làm giảm thiệt hại do các loại sâu bệnh gây ra cho cây trồng. 
Lợi dụng vào lực lượng thiên địch rất phong phú, đa dạng có sẳn trong tự nhiên, người ta sữ dụng các loại thiên địch này để kiềm hãm sự phát triển của côn trùng gây hại. Đây là biện pháp đạt hiệu quả rất lớn, ít tốn kém trong việc phòng trừ sâu hại mà không ảnh hưởng đến sinh trưởng cây trồng, cũng không gây ô nhiễm môi trường và an toàn cho người tiêu dùng sản phẩm.
* Sử dụng côn trùng ký sinh và côn trùng bắt mồi: Các loại côn trùng ký sinh và côn trùng bắt mồi còn được gọi là thiên địch còn có nghĩa là kẻ địch tự nhiên của sâu hại cây trồng.
+ Côn trùng ký sinh: là các loại côn trùng có ích, chúng đẻ trứng vào cơ thể sâu hại hoặc ký sinh lên trứng sâu hại, sau đó trứng nở ra ấu trùng ăn các bộ phận bên trong cơ thể sâu làm cho sâu chết. 
+ Côn trùng bắt mồi: là các loại côn trùng  dùng chân, hàm bắt sâu hại và ăn thịt chúng. Một số côn trùng trong nhóm này là Nhiện, bọ rùa, kiến 3 khoang, bọt xít, chuồn chuồn kim, … .
Các loại thiên địch được dùng trong phương pháp sinh học có thể là những loài côn trùng có sẳn trong hệ sinh thái ở địa phương. Người ta chỉ việc phát hiện ra rồi tạo các điều kiện thuận lợi để chúng phát triển và tiêu diệt các loài sâu hại. Nhưng cũng có những loài thiên địch được nhập từ nước ngoài về để bổ sung cho hệ sinh thái địa phương.
Phối hợp giữa biện pháp hóa học với hoạt động của thiên địch thực hiện theo các cách sau:

· Dùng luân phiên các loại thuốc hóa học để làm giảm mật số sâu hại
chủ yếu, số sâu hại còn lại thiên địch sẽ tiêu diệt nốt.

· Không phun thuốc tràn lan trên toàn bộ diện tích mà tạo điều kiện

cho thiên địch tập trung vào những nơi không phun thuốc.  
· Sử dụng các loại thuốc không độc với thiên địch, thuốc có phổ tác
động hẹp, dùng thuốc rải tác động vào vùng rể cây không làm ảnh hưởng đến thiên địch, hoặc dùng thuốc hạn chế khi cần thiết làm theo ngưỡng kinh tế. 
* Sử dụng các loại vi sinh vật trừ sâu hại: việc sử dụng vi sinh vật
trong công tác BVTV đã đạt được nhiều thành tựu trong lãnh vực này. Được chia làm 2 hướng.
· Sản xuất các chế phẩm vi sinh vật dùng để phun rắc trên đồng
ruộng, vườn cây để gây bệnh cho sâu hại.
· Tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy sự phát triển của các loài vi sinh

vật gây bệnh cho sâu hại.

* Sử dụng các chất sinh học: các chất sinh học như Pheromon, hoóc môn được nhiên cứu sử dụng, tác dụng của các chất sinh học lên sâu hại rất đa dạng như dẩn dụ, xua đuổi, gây ngán, triệt sản, làm rối loạn hoạt động sống của sâu hại cuối cùng làm sâu chết. Con người đã dựa trên các mối quan hệ hóa học để tạo nên các chế phẩm sinh học nhằm hạn chế sự sinh sản và sự phát triển của côn trùng nhằm giảm nhẹ mức độ thiệt hại do sâu gây ra trên đồng ruộng. 

- Chất dẩn dụ

- Chất gây triệt sản côn trùng
- Các chất Alkil hóa
- Các chất hóa diệt sinh 
- Sử dụng chất điều hòa sinh trưởng 
4/ Biện pháp hóa học: được áp dụng khi các biện pháp khác không còn hiệu lực đối với sâu hại. Tùy theo đối tượng dịch hại người ta chia thuốc hóa học theo các nhóm thuốc sau: Thuốc trừ sâu hại, thuốc trừ nhện, thuốc trừ động vật, thuốc trừ chuột, thuốc trừ ốc sên, thuốc trừ tuyến trùng, thuốc trừ nấm, thuốc trừ vi khuẩn, thuốc trừ cỏ

· Tác dụng của thuốc hóa học diệt côn trùng bằng các cách chủ yếu 

sau:

· Tác dụng vị độc: thuốc xâm nhập vào cơ thể côn trùng tác động
qua đường ruột, tác dụng đối với côn trùng miệng nhai, chích hút.
· Tác dụng tiếp xúc: thuốc xâm nhập vào cơ thể côn trùng qua da,

tác dụng mạnh với côn trùng không có nơi ẩn náo.
· Tác dụng xông hơi: thuốc xâm nhập vào cơ thể côn trùng qua 
đường hô hấp, những loại thuốc dễ bay hơi thường có tác dụng xông hơi tốt.
· Tác dụng nội hấp hay lưu dẩn:: khi phun thuốc lên cây trồng, thuốc
được hấp thụ vào bên trong thân lá và di chuyển khắp các bộ phận khác của cây để diệt những côn trùng chích hút, đục thân, đục lá, … .
· Tác dụng thấm sâu: khi phun thuốc lên cây thuốc xâm nhập vào 
mô cây trồng và diệt được những loại côn trùng ẩn trong mô cây.
· Lưu ý khi sử dụng thuốc BVTV: 

Khi sử dụng thuốc hóa học phải giữ đúng thời gian cách ly để đảm bảo an toàn cho người sử dụng nông sản.  
Nên cẩn thận khi sử dụng thuốc BVTV vì thuốc BVTV dùng trong nông nghiệp ít nhiều đều độc với người và gia súc. 
· Ưu điểm của thuốc BVTV:

· Diệt sâu hại nhanh chóng. Nếu dùng đúng cách thuốc BVTV có 
thể diệt 95% cá thể sâu. 
· Dễ sử dụng, có thể dùng thuốc BVTV phun trên diện tích lớn trong
khoảng thời gian ngắn. điều này có lợi khi sâu bệnh phát sinh trên vùng lớn.
· Cách dùng đa dạng người ta có thể bón vào đất, xông hơi, trộn

giống, làm bả độc, phun lên cây trồng (phun bột, phun sương, phun mù).


-    Phương pháp hóa học phần lớn khi sử dụng đều mang lại hiệu quả kinh tế.


* Khuyết điểm của thuốc BVTV: 
- Diệt cả thiên địch, làm mất cân bằng tự nhiên.

· Dễ gây bộc phát sâu hại, do côn trùng bị trúng thuốc không đủ liều 
gây chết, chính thuốc hóa học kích thích chúng sinh sản nhiều hơn do phản ứng bảo tồn giống nòi, mặt khác chúng không bị kiềm hãm bởi thiên địch.
· Do thiên địch bị diệt bởi thuốc BVTV làm cho những loài sâu hại
thứ cấp trước đây gây hại không đáng kể trở thành loại gây hại chính nguy hiểm hơn như Nhiện gié, rầy cánh trắng
· Phát sinh nòi mới nguy hiểm hơn (sâu phao đục bẹ).
· Việc sử dụng liên tục 1 loại thuốc làm côn trùng quen thuốc dần

dần dẩn đến côn trùng kháng thuốc 

-   Gây ngộ độc cho cây trồng làm ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển của cây trồng và làm giảm năng suất cây trồng. 
· Thuốc BVTV gây ô nhiễm môi trường sống làm ảnh hưởng đến
sức khỏe con người.
· Để lại dư lượng trong nông sản ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu
dùng là nguy cơ tiềm ẩn gây bệnh ung thư, xảy thai, và các bệnh nguy hiểm khác.
· Qua ưu và khuyết điểm trên việc sử dụng thuốc BVTV phải hợp lý và chọn lọc:
· Sử dụng thuốc theo ngưỡng kinh tế, vừa tiết kiệm được chi phí,
vừa giữ cân bằng sinh học và hạn chế ô nhiễm môi trường.

-    Sử dụng luân phiên các gốc thuốc để tránh côn trùng kháng thuốc.
· Sử dụng thuốc an toàn với thiên địch, chọn loại thuốc ít độc xử lý
hạt giống để không ảnh hưởng đến thiên địch. 
· Sử dụng thuốc theo 4 đúng.

Qua các biện pháp phòng trừ sâu đã trình bài trên, trong tình hình kinh tế hiện nay nông dân còn nghèo, để việc phòng trị sâu hại đạt hiệu quả kinh tế cao, ít tốn kém, chúng ta nên dùng giống kháng sâu bệnh, kết hợp với biện pháp sinh học và áp dụng biện pháp kỹ thuật canh tác là chiến lược. 
Chương 2: SÂU BỆNH HẠI CÂY LƯƠNG THỰC

Bài 1: PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH HẠI CÂY LÚA
I/ Quá trình sinh trưởng phát triển của cây lúa.
Thời gian sinh trưởng của cây lúa được tính từ khi hạt lúa nảy mầm đến khi chín hoàn toàn, thay đổi tùy theo giống và điều kiện ngoại cảnh.


Tuy nhiên thời gian sinh trưởng của cây lúa có thể kéo dài hơn hoặc ngắn hơn tùy theo gống, thời vụ, đất đai và các điều kiện chăm sóc…


Tất cả các giống lúa đều phải trãi qua các giai đoạn sinh trưởng và phát triển sau đây.


1. Thời kỳ nảy mầm.
* Quá trình nảy mầm:
Hạt hút nước độ ẩm trong hạt tăng, hoạt động của các men hô hấp và phân giải cũng tăng lên rõ rệt nhằm thúc đẩy quá trình nảy mầm của hạt. Khi hạt nảy mầm, đầu tiên xuất hiện lá bao hình vẩy, không có diệp lục, tiếp đến là lá không hoàn toàn cũng không có diệp lục. Cuối cùng, mới xuất hiện các lá thật. Các lá thật có đầy đủ bẹ lá, phiến lá, có khả năng hình thành diệp lục. Những lá ban đầu thường ngắn và nhỏ. Đồng thời với quá trình nảy mầm, từ phôi cũng xuất hiện một rễ phôi. Thời kỳ từ lúc hạt nảy mầm cho đến khi có 3 lá thật (khoảng 10 – 12 ngày ) là thời kỳ hạt sử dụng chủ yếu các chất dự trữ trong hạt. Chỉ từ khi có trên 3-4 lá thật và 4-5 rễ phụ cây mạ mới có thể sống hoàn toàn tự lập. Đây là thời kỳ quan trọng đối với lúa cấy cũng như lúa gieo thẳng.

* Điều kiện ảnh hưởng đến sự nảy mầm:
- Sức nảy mầm của hạt: Hạt phải có sức nảy mầm tốt, chín sinh lý, chắc mẩy, không sâu bệnh…
- Ngoại cảnh: Hạt giống muốn nảy mầm được phải có điều kiện ngoại cảnh phù hợp. Các yếu tố có ảnh hưởng chủ yếu đến quá trình nảy mầm là độ ẩm, nhiệt độ và ôxy.

2. Thời kỳ mạ
- Đối với lúa gieo thẳng (sạ), sau thời kỳ nảy mầm là thời kỳ cây con rồi bước vào thời kỳ đẻ nhánh khi cây có khoảng 4 – 5 lá. Còn ở lúa cấy phải qua thời kỳ mạ.

- Thời kỳ này dài ngắn tùy thuộc vào giống và mùa vụ.

Thời kỳ mạ tuy thời lượng không nhiều (và xu hướng ngày càng rút ngắn) nhưng lại có ý nghĩa đáng kể trong toàn bộ quá trình sinh trưởng của cây lúa. Tạo được mạ tốt, mạ khoẻ làm cơ sở cho quá trình đẻ nhánh và các quá trình sinh trưởng tiếp theo.

3. Thời kỳ đẻ nhánh
- Sau khi cấy, cây lúa bén rê hồi xanh rồi bước vào thời kỳ đẻ nhánh. Đây là thời kỳ có ý nghĩa đáng kể trong toàn bộ đời sống cây lúa và quá trình tạo năng suất sau này.

- Quá trình bén rễ hồi xanh nhanh hay chậm liên quan trực tiếp đến quá trình đẻ nhánh sớm hay muộn. Nói chung nếu điều kiện ngoại cảnh thuận lợi, sau cấy 5- 7 ngày cây lúa có thể bén rễ hồi xanh, chuyển sang đẻ nhánh (ở vụ mùa). 

- Ở thời kỳ đẻ nhánh, nói chung cây lúa sinh trưởng nhanh và mạnh. Trong thời kỳ này cây lúa tập trung vào các quá trình phát triển của bộ rễ, ra lá và đẻ nhánh.

- Thời kỳ đẻ nhánh là thời kỳ quyết định đến sự phát triển diện tích lá và số bông. Do đó cần chú ý đến các biện pháp kỹ thuật nhằm làm tăng diện tích lá để tăng khả năng quang hợp và tăng số bông là yếu tố quan trọng đề tăng năng suất lúa.

- Thời gian đẻ nhánh của cây lúa từ sau khi lúa bén rễ hồi xanh đến khi làm đốt, làm đòng. Thời gian này dài ngắn tuỳ thuộc thời vụ, giống và biện pháp kỹ thuật canh tác Vụ chiêm dài ngày, thời gian đẻ nhánh có thể kéo dài trên dưới 2 tháng. Ngược lại ở vụ mùa, thời gian đẻ nhánh khoảng 40-45 ngày. Vụ xuân do cấy sau chiêm nên thời gian đẻ nhánh cung ngắn hơn lúa chiêm. Vụ hè thu, thời gian đẻ nhánh ngắn nhất 20-25 ngày.

4. Thời kỳ làm đốt, làm đòng
Sau khi đẻ đạt số nhánh tối đa, cây lúa chuyển sang thời kỳ làm đất làm đòng. Ở thời kỳ này, cây lúa tiếp tục ra những lá cuối cùng, các nhánh vô hiệu cũng lụi dần, các nhánh tốt được phát triển hoàn chỉnh để trở thành nhánh hữu hiệu (bông lúa). Hoạt động sinh trưởng của cây lúa tập trung cho quá trình làm đốt, làm đòng.

5. Thời kỳ trổ bông, làm hạt
Đây là thời kỳ sinh trưởng phát triển cuối cùng của cây lúa, có liên quan quyết định trực tiếp đến quá trình tạo năng suất, trong đó quyết định tỷ lệ hạt chắc và trọng lượng hạt. Đây cũng là thời kỳ mà điều kiện ngoại cảnh có tác động rõ rệt và trực tiếp đến năng suất. Thời kỳ trổ bông – làm hạt bao gồm các quá trình trổ bông, nở hoa, thụ phấn, thụ tinh, hình thành hạt và chín.

a. Quá trình trổ bông, nở hoa, thụ phấn:
Đòng lúa sau khi phân hoá hình thành xong thì trổ ra ngoài do sự phát triển nhanh của lóng trên cùng. Khi toàn bộ bông lúa thoát ra khỏi bẹ lá đòng là quá trình trổ xong (5 – 6 ngày) có giống 2 – 3 ngày.

b. Quá trình chín của hạt:
Dựa vào sự biến đổi về hình dạng, màu sắc, chất dự trữ và trọng lượng hạt, có thể chia quá trình chín của hạt ra làm 3 thời kỳ chín sữa, chín sáp và chín hoàn toàn.

+ Chín sữa: Sau phơi màu 5-7 ngày, chất dự trữ trong hạt ở dạng lỏng, trắng như sữa. Hình dạng hạt đã hoàn thành, lưng hạt có màu xanh. Trọng lượng hạt tăng nhanh ở thời kỳ này, có thể đạt 75-80% trọng lượng cuối cùng.

+ Chín sáp: Ở thời kỳ này, chất dịch trong hạt dần đặc lại, hạt cứng. Màu xanh ở lưng hạt dần dần chuyển sang màu vàng. Trọng lượng hạt tiếp tục tăng lên.

+ Chín hoàn toàn: Thời kỳ này hạt chắc cứng, vỏ trấu từ màu vàng chuyền sang vàng nhạt, trọng lượng hạt đạt tối đa.

Nói chung, thời kỳ chín kéo dài khoảng 30-40 ngày tuỳ theo giống và thời vụ. Đây là thời kỳ quyết định trọng lượng hạt và ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình tạo thành năng suất lúa.

II. Một số loài sâu bệnh hại trên lúa.
1. Sâu hại lúa.
a. Rầy nâu:
* Đặc điểm chung:

Rầy nâu là một trong vài loài dịch hại nguy hiểm số một trên cây lúa ở nước ta hiện nay. Cả trưởng thành và rầy non đều tập trung ở phần gốc thân cây lúa để hút nhựa, nếu mật số cao có thể gây hiện tượng “cháy rầy”. Ngoài gây hại trực tiếp, rầy nâu còn là môi giới truyền bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá, một bệnh cực kỳ nguy hiểm cho cây lúa, đã từng gây dịch trên diện rộng ở nước ta cách nay vài năm.

* Phòng trừ: Để hạn chế tác hại của rầy, cần phải áp dụng kết hợp nhiều biện pháp một cách đồng bộ trong Quy trình quản lý dịch hại tổng hợp. Sau đây là một số biện pháp chính:

- Không nên gieo sạ liên tục, nếu điều kiện cho phép nên có thời gian cho đất nghỉ giữa 2 vụ lúa khoảng 20- 30 ngày.

- Trước khi xuống giống, cần vệ sinh đồng ruộng sạch sẽ, dọn sạch cỏ dại xung quanh bờ, đặc biệt là lúa chét.

- Dùng giống kháng rầy: Tùy theo tình tình thực tế thời vụ, đất đai, tập quán và trình độ canh tác, khả năng đầu tư thâm canh... của từng địa phương mà chọn giống kháng cho phù hợp. Không nên mua giống không rõ nguồn gốc, không lấy lúa thịt để làm giống.

- Không gieo sạ quá dầy, chỉ nên sạ từ 100-120 kg giống/ha (hoặc 70-80kg, nếu sạ hàng).

- Gieo sạ đồng loạt và tập trung trên từng cánh đồng, khu đồng, theo lịch chỉ đạo của cơ quan BVTV địa phương để né rầy. Đây là biện pháp chủ động, có hiệu quả rất cao trong việc hạn chế tác hại của rầy nâu, bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá trong những năm vừa qua.

- Sau khi sạ vài ngày, cho nước vào ruộng với độ cao thích hợp để hạn chế rầy chích hút và truyền bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá cho cây lúa non ở đầu vụ.

- Bón phân cân đối giữa đạm, lân và kali, tốt nhất là bón theo bảng so mầu lá lúa, để cây lúa khỏe, có sức chống đỡ với sâu bệnh.

- Làm cỏ tỉa dặm kịp thời để ruộng thông thoáng, hạn chế nơi trú ngụ của rầy.

- Không nên dùng thuốc có phổ tác động rộng, để bảo vệ tập đoàn thiên địch trên ruộng lúa...

- Kiểm tra ruộng lúa thường xuyên, để phát hiện sớm và phun xịt thuốc trừ rầy kịp thời. Để phòng ngừa bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá, ở giai đoạn lúa còn nhỏ dưới 20 ngày tuổi, nếu phát hiện có rầy thì phun thuốc. 
Sử dụng các loại thuốc: Butyl, Bascide, Bassa, Actara, Bascide, Mipcide, Apllaud…
Không phun thuốc lúc cây lúa đang nở hoa, thụ phấn. Phun thuốc vào chiều mát hoặc sáng sớm là thời điểm rầy bò ra nhiều rầy sẽ chết nhiều hơn. Trước khi phun thuốc, nếu có điều kiện nên cho nước ngập ruộng để rầy di chuyển lên cao, dễ trúng thuốc hơn.

Những ruộng lúa cao cây, ruộng tốt bít bùng, ruộng ở giai đoạn đòng trỗ trở đi, nên rẽ lúa thành hàng cách nhau khoảng 1,5 mét rồi mới phun xịt xuống phần gốc của cây thì rầy dễ chết hơn.

b. Sâu đục thân 2 chấm.

* Đặc điểm hìnhchung:
          - Trưởng thành có màu nâu vàng nhạt, mỗi cánh trước có 1 chấm đen rất rõ ở giữa cánh, cuối bụng có chùm lông màu vàng nhạt (thường thấy rõ ở con cái). Bướm thường vũ hoá vào ban đêm, ban ngày nấp dưới khóm lúa.

          - Trứng đẻ theo ổ, có lớp lông tơ màu vàng phủ bên ngoài. Mỗi con bướm cái có thể đẻ từ 1 – 5 ổ trứng, mỗi ổ có khoảng 50 – 217 trứng tuỳ theo lúa. Sâu non có 5 tuổi.

         - Sâu non nằm trong thân lúa, có màu trắng sữa hoặc vàng nhạt, sâu tuổi 1 đầu có màu đen, tuổi 2 đến tuổi 5 có màu nâu. Nhộng có màu vàng nhạt.

          - Sâu non đục vào thân mạ, lúa cắn nõn lúa gây ra dảnh héo thời kỳ lúa đẻ nhánh hoặc cắn đứt ngang cuống đòng, cuống bông gây ra bông bạc thời kỳ lúa trổ.

          - Trong một vụ thường có 2 đợt sâu non phát sinh gây hại nặng (Khi lúa ở giai đoạn đẻ nhánh và trỗ).

          * Phòng trừ:
          - Bố trí thời vụ gieo sạ thích hợp để khi lúa trồng không trùng thời gian bướm rộ.

          - Sau khi thu hoạch cày lật đất để diệt sâu và nhộng, giảm mật độ sâu ở vụ sau.

          - Bảo vệ thiên địch sâu đục thân 2 chấm: như các loài ong ký sinh trứng: Tricchogramma japonicum; Tri. Dendrolimi mats; Tri.Chilonis…

          - Dùng bẫy đèn bắt bướm khi bướm rộ.

          - Tập trung ngắt ổ trứng, gôm lại và đem tiêu huỷ.

          - Lúa đẻ nhánh: Sử dụng một trong các loại thuốc sau để rải: Regen 0.3G, Diazan 10H, Vibasu 10H, … (lưu ý giữ mực nước ruộng 2 – 4 cm).

          Liều lượng: 1 – 1,5 kg/sào (500m2).

          - Lúa đòng trổ: Dùng một trong các loại thuốc trừ sâu đục thân đặc hiệu:

                    + Padan 95 SP liều lượng 30gr thuốc pha 30 lít nước, phun 1 sào.

         

 + Regent 800WG, liều lượng 2gr thuốc pha 24 lít nước, phun cho 1 sào.
          Phun thuốc lần 1 khi sâu non nở rộ (hoặc lúa trổ lác đác). Nếu mật độ ổ trứng cao phun lại lần 2 cách lần 1 từ 4 – 5 ngày).

          Áp dụng nguyên tắc “4 đúng” trong sử dụng thuốc BVTV phòng trừ sâu đục thân 2 chấm.
c. Sâu cuốn lá nhỏ.

* Triệu chứng gây hại:

Sâu non nhả tơ cuốn dọc lá lúa thành một bao thẳng đứng hoặc bao tròn gập lại. Sâu nằm trong bao bào ăn biểu bì mặt trên và diệp lục của lá (không ăn biểu bì mặt dưới lá) theo dọc gân lá tạo thành những vệt trắng dài, các vệt này có thể nối liền nhau thành từng mảng. Do đó khi cây lúa bị phá hại nặng thì lá bị trắng, sau đó nếu bị mưa nhiều hoặc ngập nước thì thối nhũn làm giảm nghiêm trọng khả năng quang hợp của lá làm năng suất lúa giảm rõ rệt.
* Hình thái:
- Ngài có thân dài 10mm, sải cánh rộng 19mm, màu vàng nâu, mép trước của cánh có màu nâu đen, ở khoảng 2/3 kể từ gốc cánh ngài đực có chấm lõm màu đen óng ánh, trên chấm có chùm lông màu vàng sẫm . Mép ngoài cánh rộng. Vân mép ngoài rộng màu nâu đen, vân ngang trong và vân ngang ngoài màu nâu đen. Giữa hai vân ngang có một vân ngắn cụt.
- Trứng hình bầu dục dài 0,5mm. Mặt trứng có vân mạng lưới rất nhỏ.
- Sâu non đẫy sức dài 19mm, màu xanh lá mạ. Mảng lưng ngực trước màu nâu. Lưng ngực giữa và lưng ngực sau có 8 phiến lông. Lưng các đốt bụng cũng có những phiến lông nổi rõ. Thân mảnh gầy, chân bụng phát triển.
- Nhộng dài 7-10 mm, màu nâu. Mầm cánh, râu đầu và chân vượt quá mép sau đốt bụng thứ 4. Lỗ thở lồi lên. Các đốt bụng thứ 6, 8 thót vào. Cuối có 6 sợi lông ngắn uốn cong.
* Tập quán sinh sống và quy luật phát sinh gây hại:
- Ngài thường vũ hoá về ban đêm khoảng 9-10 giờ cho tới sáng hôm sau ( 4 giờ). Ban ngày ngài ẩn náu trong khóm lúa hoặc cỏ dại, đêm bay ra hoạt động. Ngài giao phối kéo dài từ 8-12 tiếng đồng hồ và đẻ trứng vào ban đêm. Trứng đẻ rải rác trên lá lúa, phần lớn có 1 trứng, trên một lá cũng có khi có 2-3 trứng đẻ cùng một chỗ xếp thành ô vuông hay hàng dọc. Mỗi con cái có thể đẻ trung bình trên 76 quả trứng. Ngài có xu tính bắt ánh sáng mạnh. Ngài cái thường bay đến những ruộng lúa hoặc mạ có màu xanh đậm, rậm rạp, thường tập trung nhiều ở những ruộng gần bờ mương, đường đi. Thời gian sống của ngài từ 2-6 ngày.
- Sâu non mới nở rất linh hoạt, nhanh nhẹn, bò khắp trên thân lá, sâu chui vào lá nõn, mặt trong bẹ lá hoặc hoặc trên mặt lá bao ăn thịt lá. Sau một thời gian sâu nhả tơ kéo 2 mép khoảng giữa lá lúa hoặc mạ dệt thành bao và nằm trong đó gây hại.
- Sâu non có 5 tuổi. Sâu tuổi 4-5 có khả năng nhả tơ dệt gập lá lúa theo chiều ngang, có khi chập 2-5 lá dệt thành một bao. Sâu nằm trong bao có thể phá hoại suốt ngày đêm. Sâu còn có khả năng di chuyển ra ngoài bao cũ để phá hại lá mới, mỗi sâu non có thể phá 5-9 lá. thời gian di chuyển thường vào buổi chiều. (6 giờ cho đến 9 giờ tối). Ngày trời mưa hoặc râm có thể di chuyển bất cứ lúc nào trong ngày.

* Biện pháp phòng trừ:
- Không nên gieo sạ quá dầy. Chỉ nên gieo sạ khoảng 100 -120 kg giống cho một ha là vừa (nếu dùng máy sạ hàng lượng giống chỉ cần khoảng 70 – 80 kg).

- Bón phân cân đối giữa đạm, lân và kali. Nếu đã có kinh nghiệm thì bà con có thể “nhìn trời, nhìn đất, nhìn cây” để bón sao cho phù hợp. Nếu chưa có kinh nghiệm, nên bón theo bảng so màu lá lúa. Điều khiển phân bón sao cho cây lúa cứng cáp, không quá xanh tốt, dễ dẫn dụ con trưởng thành của sâu đến đẻ trứng tạo sâu non gây hại.

- Làm cỏ, tỉa dặm lúa kịp thời để ruộng lúa sạch cỏ dại, thông thoáng, cây luá khoẻ mạnh. Nếu bị sâu gây hại, cây lúa sẽ tự đền bù nhanh hơn.

- Không nên sử dụng thuốc trừ sâu phổ rộng ở đầu vụ nếu thấy chưa thật cần thiết, để bảo vệ quần thể thiên địch tự nhiên của sâu trên ruộng lúa, giảm bớt áp lực gây hại mạnh của sâu cuốn lá cũng như những sâu hại khác (đặc biệt là rầy nâu) ở giai đoạn sau.

- Khi đã áp dụng nhiều biện pháp mà tỷ lệ sâu vẫn ở trên mức cho phép (như đã nói ở phần trên) thì bà con có thể phun thuốc để diệt trừ. Để thuốc có hiệu quả cao, bà con phải tuân thủ nguyên tắc 4 đúng, đặc biệt là phải xịt đúng lúc (sau khi trưởng thành ra rộ vài ngày hoặc khi sâu non còn ở tuổi nhỏ).

Về thuốc, bà con có thể sử dụng các loại như: Karate, Padan, Netoxin, Pyrethroid, Sherpa, Cyperin…

 d. Bọ xít dài (bọ xít hôi).
* Triệu chứng
Bọ xít non và bọ trưởng thành đều tập trung hút dịch trong hạt lúa đang ngâm sữa, để lại vết thâm đen trên hạt, làm cho hạt lửng hoặc đen lép. Bị hại nặng hạt lúa lép, gạo xay dễ vỡ, ăn có vị đắng, năng suất và phẩm chất bị giảm. Mật độ bọ xít cao gây giảm năng suất rất lớn, có nơi không cho thu hoạch.

Chúng thường gây hại nặng trên ruộng lúa trỗ lẻ tẻ không tập trung, ruộng xen kẽ các xóm nhà, đồi, rừng bị hại nặng hơn.

*  Đặc điểm hình thái và sinh học
Bọ xít trưởng thành có màu xanh vàng hơi pha màu nâu, cánh màu nâu vàng, mình thon mảnh, chân dài, râu dài, có mùi hôi.

Con trưởng thành đẻ hoạt động giao phối vào ban ngày, hoạt động mạnh nhất vào lúc sáng sớm và chiều mát, buổi trưa nằm im. Một con cái đẻ trung bình từ 250-300 trứng, bọ xít trên lúa đẻ khoẻ hơn trên cỏ. Bọ xít dài trưởng thành khi hút dịch ở bông lúa non nếu bị khua động thì rơi ngay xuống và lẩn trốn ngay lập tức.

Có tập tính qua đông và qua hè. Hoạt động mạnh cả ngày lẫn đêm. Bọ xít có xu tính yếu đối với ánh sáng đèn, thường bay vào đèn những đêm có mưa gió, con đực vào bẫy, bả nhiều hơn con cái. Bọ xít cũng ưa mùi hôi, tanh.

Trứng hình bầu dục, có vết lõm ở giữa, mới đẻ có màu trắng đục, sau chuyển dần màu nâu đen, đẻ thành ổ 1-2 hàng dài sát nhau dọc trên lá lúa, bẹ lúa hoặc bông lúa, mỗi ổ từ 10-20 trứng, sau khi nở phần trên quả trứng có một lỗ nhỏ. Trứng nở vào buổi sáng

Bọ xít non hình dạng giống trưởng thành, đuôi nhọn, màu xanh lá mạ, không có cánh. Bọ xít non mới nở sống tập trung quanh ổ trứng, nhưng chỉ sau 2-3 giờ là phân tán lên bông lúa để chích hút nhựa cây và sau 2-5 ngày lột các lần thứ nhất.

Cả bọ xít non và trưởng thành đều chích hút dịch cây trên bông lúa đặc biệt khi lúa trỗ - chín sáp bị hại nặng làm lúa lép lửng, năng suất giảm, gạo đen, ăn có vị đắng.

*  Điều kiện phát sinh gây hại
Nhiệt độ từ 27-29 °C và ẩm độ từ 80-85 % thích hợp cho bọ xít. Thường trời có nhiều mây, âm u, ẩm, ít mưa, ít gió thích hợp cho bọ xít phát triển; vì vậy bọ xít thường gia tăng mật số vào các tháng 8, 9 trong vụ Hè Thu, lúc lúa từ trổ đến vào chắc và tiếp tục gia tăng đến cuối vụ Đông Xuân. Lúc này ruộng không còn lúa, bọ xít di chuyển sang các ký chủ phụ.

Bọ xít xuất hiện và phá hại vào giai đoạn lúa trỗ đến chắc xanh. Thời tiết mát, mưa nhiều thích hợp cho bọ xít phát triển. Những ruộng trỗ muộn so với các ruộng khác trong cánh đồng thường bị hại nặng.

Sau khi mưa, trời hửng nắng hoạt động mạnh. Cuối vụ mùa, trời mát hoạt động cả trưa và chiều.

Giai đoạn trưởng thành bọ xít dài qua đông ở trên cỏ ven rừng, trong vườn, ruộng có nhiều cỏ, thảm mục, ống tre, nứa trong làng, rừng, rồi chuyển sang lúa Đông Xuân. Sau khi gặt lúa xong, bọ xít lại chuyển sang các cây cỏ, lau sậy, mạ, lúa hè thu, lúa mùa.

* Biện pháp phòng, trừ:
- Áp dụng biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp (IPM)

- Vệ sinh đồng ruộng, dọn sạch cỏ ở các bờ ruộng hoặc sơn bờ ruộng, diệt trừ cỏ dại, cây dại là nơi trú ngụ của bọ xít dài.

- Bố trí thời vụ hợp lý để lúa trổ cùng thời điểm trên cánh đồng.

- Những vùng thường xuyên bị bọ xít gây hại nặng, có thể gieo sạ một số diện tích sớm để nhử bọ xít rồi tiêu diệt.

- Có thể tổ chức đốt đuốc để bẫy bọ xít trưởng thành ra rộ.

- Sử dụng một số tác nhân dẫn dụ bọ xít tập trung để dễ tiêu diệt như: dùng các bó lá xoan ngâm nước tiểu hoặc ngâm trong nước cá giã nhỏ cho thêm mẻ chua một ngày hoặc buộc gốc rạ thành từng bó nhúng một đầu nước ốc, cua, nhái chết có pha thuốc trừ sâu, đem cắm lên các cọc bố trí quanh ruộng khi mặt trời lặn để trừ bọ xít.
- Dùng biện pháp thủ công, dùng vải thô may thành vợt, vợt bắt bọ xít vào buổi sáng sớm và lúc chiều tà.

- Phòng trừ bọ xít bằng biện pháp hóa học thường ít hiệu quả,
- Khi bọ xít tập trung với mật độ cao (> 6 con/m2) trong diện tích hẹp ở giai đoạn trổ - ngậm sữa có thể sử dụng một trong các loại thuốc sau: Bian 40EC, Karate 2,5EC, Fastac 5 EC, Ofatox 400EC (phun vào sáng sớm hoặc buổi chiều)./.

e. Bọ trĩ hại lúa.

* Đặc điểm và quy luật phát sinh bọ trĩ gây hại:
Bọ trĩ non sau khi nở ra, thường sống tập trung nhiều con một chỗ trong lá non và gây hại. Khi lá non xòe ra hoàn toàn, thì bọ non chuyển vào đầu chóp lá nõn bị cuốn. Bọ trĩ non đẫy sức dài khoảng 1mm, màu vàng nhạt, hình dạng giống bọ trưởng thành nhưng không có cánh.
Bọ trĩ trưởng thành con cái có thân dài 1,5-1,8mm, màu nâu đỏ hoặc màu đen, khi bị khua động, thì nhanh nhẹn nhảy đi chỗ khác lẩn trốn hoặc rơi xuống đất.
Bọ trưởng thành, thường bò và cong bụng ở trên mặt lá, hoặc trong các lá cuốn. Bọ trưởng thành ưa hoạt động phá hoại vào những ngày trời râm mát, hoặc ban đêm, khi trời nắng thường ẩn náu trong các lá nõn hoặc lá non (cuộn lại).
Bọ trĩ có thể gây hại từ giai đoạn mạ đến đẻ nhánh, làm đòng và ở cả hai vụ lúa. Khi lá lúa còn non, bọ trĩ hút nhựa, để lại những điểm trắng nhỏ, làm cho chót lá khô vàng cuốn quăn lại và dần dần khô cả lá làm cho cây sinh trưởng còi cọc khô héo, hoa bị hại không thụ phấn được tạo hạt lép, năng suất giảm.
Các yếu tố ảnh hưởng đến mật độ bọ trĩ:
- Khi nhiệt độ từ 15-25oC mật độ bọ trĩ tăng dần;
- Khi nhiệt độ tăng từ 25-27oC trở nên thì mật độ bọ trĩ giảm xuống;
- Ruộng khô hạn thiếu nước, chăm bón kém, mật độ bọ trĩ tăng cao;
- Mưa có tác dụng làm giảm số lượng bọ trĩ rõ rệt, đặc biệt là bọ trĩ trưởng thành sau những trận mưa số lượng giảm hẳn;
- Mật độ bọ trĩ giảm phụ thuộc vào giai đoạn sinh trưởng cây lúa, từ khi cây lúa mọc mềm đến đẻ nhánh mật độ bọ trĩ tăng dần và đến ngưỡng cao nhất sau đó giảm dần.
Cách phát hiện: vì bọ trĩ rất nhỏ, mắt thường khó phát hiện, thông thường muốn biết mật độ con/lá thì ta nhúng tay xuống nước, rồi khoát tay qua lá quan sát thấy bọ trĩ trên tay để tính mật độ con/m2.
* Biện pháp phòng trừ
- Vệ sinh đồng ruộng cần phải lưu ý công tác trừ cỏ dại quanh ruộng vì tỷ lệ trứng bọ trĩ tồn tại trên cỏ dại có lúc nhiều hơn so với lúa (nên cần phun trừ sâu trên bờ ruộng).
- Gieo cấy thời vụ tập trung, tránh gieo quá sớm hoặc quá muộn.
- Bón phân lót, thúc kịp thời, chú ý "nặng đầu nhẹ đuôi" để lúa phát triển nhanh chóng ngay từ khi sạ và đẻ nhánh tập trung.
- Tưới nước hợp lý đảm bảo ruộng luôn đủ ẩm sau khi gieo và giữ mực nước 2-3cm trong giai đoạn lúa đẻ nhánh giúp lúa đẻ khỏe.
- Phòng trừ bọ trĩ bằng biện pháp hóa học, đảm bảo nguyên tắc 4 đúng:
+ Chọn đúng thuốc đặc trị: Ofatox, Oncol, Padan, Karate, Decis, Cymerin...
+ Phun nước đúng nồng độ và liều lượng theo hướng dẫn từng loại thuốc khuyến cáo, phun đúng dung dịch pha 2 bình 8 lít/sào.
+ Phun đúng lúc, tốt nhất vào buổi sáng sớm và chiều mát, phun kịp thời lúc lúa 1-2 lá đến đẻ nhánh. Mật độ bọ trĩ gây hại tăng cao nhất là trên các trà lúa gieo muộn.
+ Phun đúng cách: đảm bảo phun đều ướt đẫm lá lúa bị bọ trĩ gây hại để thuốc tiếp xúc với bọ trĩ nhiều nhất và ít ảnh hưởng cây trồng, sức khỏe con người.

f. Rầy lưng trắng.

* Đặc điểm hình thái và sinh học

Thành trùng có kích thước cơ thể dài từ 3-4 mm, thân màu nâu đen. Giữa ngực trước có một vệt màu vàng lợt. Cánh trong suốt và có một đốm đen ở ngay giữa cạnh sau của cánh trước, khi cánh xếp lại tạo thành một đốm đen to trên lưng. Thành trùng cái vừa có dạng cánh ngắn và dạng cánh dài, trong khi rầy đực chỉ có một dạng cánh dài. Tuổi thọ của thành trùng từ 15- 20 ngày.

Rầy cái dùng bộ phận đẻ trứng bén nhọn ở cuối bụng rạch bẹ lá hoặc gân lá đẻ thành từng hàng trứng vào trong bẹ cây lúa, mỗi ổ từ 5- 20 cái, một rầy cái có thể đẻ từ 300- 350 trứng trong vòng hai tuần.

Trứng tương tự trứng rầy nâu nhưng nấp nhọn hơn và dài hơn. Trứng được đẻ vào trong bẹ lá hay gân chính của lá, gần cổ lá. Thời gian ủ trứng từ 5- 7 ngày.

Ấu trùng có 5 tuổi, phát triển trong thời gian từ 15- 20 ngày. Khi mới nở màu trắng sữa, trông rất giống ấu trùng rầy nâu; nhưng bắt đầu sang tuổi 2 toàn thân rầy có màu xám, giữa bụng ở mặt lưng có một đốm trắng, cuối bụng nhọn hơn phần cuối bụng của rầy nâu.

*Tập quán sinh sống và cách gây hại

Thành trùng rất thích ánh sáng đèn, nhất là lúc trăng tròn và rầy cánh dài di chuyển đến ruộng lúa rất sớm. Rầy đực thường vũ hoá trước rầy cái từ 2-3 ngày. Rầy cái cánh ngắn thường vũ hoá trước rầy cái cánh dài. Rầy cái của cả hai dạng cánh đều bắt đầu đẻ trứng từ 3-4 ngày sau khi bắt cặp. Các vết đẻ chung quanh ổ trứng bị hư và ngả sang màu nâu đậm lúc trứng gần nở.

Rầy non mới nở tập trung chích hút tại ổ trứng, vài ngày sau phân tán đến hầu hết các bộ phận của cây. Cả thành trùng và ấu trùng đều thích chích hút cây lúa còn non từ giai đoạn mạ đến nhảy chồi, sau đó mật số giảm dần và đến lúc lúa trổ rầy không còn gây hại nhiều cho cây lúa. Rầy lưng trắng chích hút cây lúa tạo hiện tượng "cháy rầy" tương tự như rầy nâu nhưng không truyền bệnh viruscho cây lúa.
Rầy thích nhất lúa từ giai đoạn mạ đến nhảy chồi tối đa.
Nhiệt độ thích hợp đối với rầy là 27- 29°C. Các yếu tố gió, mưa ảnh hưởng đến rầy lưng trắng tương tự như đối với rầy nâu.
Đây là yếu tố quan trọng, góp phần làm giảm mật số rầy lưng trắng trên đồng ruộng rất nhiều và rầy có quần thể thiên địch giống như của rầy nâu.

* Biện pháp phòng trị

Đối với rầy lưng trắng, ở giai đoạn đầu của cây lúa, nếu mật số cao có thể sử dụng các loại thuốc cũng như các biện pháp phòng trị giống như đối với rầy nâu. Đặc biệt nên chú ý phân biệt với rầy nâu để xác định rõ tầm quan trọng trong việc quyết định chiến lược phòng trị.
2. Bệnh hại lúa.

a. Bệnh đạo ôn.

* Triệu chứng gây hại

Bệnh có thể xuất hiện trong suốt quá trình sinh trưởng và phát triển của cây lúa: từ thời kỳ mạ cho đến trổ chín. Bệnh có thể gây hại ở bẹ lá, phiến lá (cháy lá), cổ bông (gãy cổ bông, khô cổ bông, thối cổ bông), lóng thân, gié (khô cổ gié) và trên hạt.

- Triệu chứng bệnh trên lá:
Bệnh gây hại chủ yếu ở giai đoạn mạ đến đẻ nhánh. Thông thường vết bệnh ban đầu là những chấm nhỏ như đầu mũi kim màu xanh xám giống như bị nước sôi, sau chuyển qua màu nâu. Sự phát triển tiếp theo của vết bệnh phụ thuộc vào mức độ phản ứng của cây. 

- Triệu chứng bệnh trên cổ bông, đốt thân:
Nấm bệnh tấn công trên đốt thân, cổ bông hoặc trên gié lúa, vết bệnh ban đầu cũng có màu xám xanh sau đó chuyển sang màu nâu, nâu đậm, nếu gặp ẩm độ không khí cao thì tại vết bệnh có một lớp nấm mốc màu xanh xám, trời khô vết bệnh nhăn lại, có thể bị gãy gập, làm cho lúa bị lép lửng, gây thiệt hại năng suất nghiêm trọng.

- Trên hạt: Vết bệnh có hình đốm tròn, viền màu nâu, tâm màu xám, làm cho hạt bị lép.

* Quy luật phát sinh, phát triển của bệnh:
- Ảnh hưởng của thời tiết khí hậu tới bệnh:
Bệnh đạo ôn ưa nhiệt độ tương đối thấp, trong điều kiện nhiệt độ 20 – 28​0C, ẩm độ không khí bão hòa, thời tiết âm u trong vị Đông – Xuân rất thích hợp cho bệnh phát sinh gây hại nặng. Ở Miền Trung và miền Bắc bệnh thường gây hại nặng trong vụ Đông – Xuân khi cây lúa đang trong giai đoạn trổ - chín.

- Ảnh hưởng của đất đai, phân bón đến bệnh:
Những chân ruộng nhiều mùn, trũng, khó thoát nước, ruộng giữ nước kém, khô hạn, có lớp sét nông… rất phù hợp cho bệnh đạo ôn phát triển gây hại.

Phân đạm ảnh hưởng rõ rệt tới mức độ gây hại của bệnh. Nếu bà con nông dân sử dụng dạng đạm tác dụng nhanh nhiều như Urê… hoặc bón quá muộn hay vào lúc nhiệt độ không khí thấp thì cũng là tăng tỷ lệ bệnh.

Phân lân ít ảnh hưởng đến bệnh. Nếu bón kali trên nền đạm cao thì sẽ làm tăng bệnh.

* Biện pháp phòng trừ:
Để hạn chế tác hại của bệnh đạo ôn, bà con nông dân cần thiết phải áp dụng kết hợp nhiều biện pháp trong quy trình quản lý dịch hại tổng hợp ngay từ đầu vụ.

- Giống: Bà con nên dùng các giống lúa kháng bệnh. Tùy theo tình hình thực tế của từng địa phương mà bà con chọn những giống lúa phù hợp.

- Tuyệt đối không dùng lúa ở những ruộng đã bị nhiễm bệnh ở vụ trước làm giống cho vụ sau. Tốt nhất bà con không dùng lúa thịt để làm giống mà nên dùng giống xác nhận. 

- Đối với bà con áp dụng biện pháp gieo thẳng thì không nên gieo quá dày, chỉ nên sạ trong khoảng 80 – 100 kg/ha (tức là khoảng 4 – 5 kg/1sào (500m2)), nếu là gieo hàng thì chỉ nên gieo từ 60 – 80 kg/ha. Còn đối với bà con áp dụng biện pháp cấy thì tùy theo từng loại giống, đất đai, thời vụ… để cấy với mật độ thích hợp, cũng không nên cấy quá dày để cây lúa có thể tận dụng được ánh sáng, phân bón, quang hợp tốt…

- Không bón quá nhiều phân đạm, tuyệt đối không bón đạm tập trung vào trước thời kỳ cuối đẻ nhánh, làm đòng, trước và sau trổ, vì đây là những thời kỳ cây lúa dễ bị nhiễm bệnh nhất. Cần bón cân đối giữa đạm, lân, kali. Khi bệnh xuất hiện thì ngưng ngay bón đạm, nếu không sẽ làm cho bệnh trở nên nặng.

- Dọn sạch tàn dư như rơm rạ, cỏ dại trên đồng ruộng.

- Thường xuyên thăm ruộng, kiểm tra đồng ruộng để phát hiện bệnh kịp thời và áp dụng các biện pháp phòng trừ đúng lúc, đặc biệt chú ý giai đoạn lúa từ cuối đẻ nhánh – sau trổ. Khi thấy trời âm u, ít nắng, có sương mù, nhiệt độ mát mẻ thì cần phun thuốc phòng bệnh cho lúa bằng các loại thuốc như: Nativo 750 WG + Antracol 70WP, Filiar, Beam… Đặc biệt, loại thuốc hiệu quả nhất hiện nay trên thị trường là Nativo 750WG.
b. Bệnh khô vằn.

* Triệu chứng bệnh:

 Bệnh khô  vằn hại phổ biến trên lúa, ngô, mía... Trên lúa bệnh hại các bộ phận như phiến lá, bẹ lá, cổ bông. Vết bệnh to, không có hình dạng cố định, vết bệnh lan rộng như vết lang ben, dạng đám mây, vằn da hổ, màu xám lục. Bệnh lan dần từ các bộ phận lá phía dưới thấp lên trên tới lá đòng. Bẹ lá, lá và các bộ phận bị bệnh khô lụi sớm, vàng xơ xác, nghẹn đòng, bông lép. Bệnh nặng có thể làm giảm năng suất đáng kể, trung bình từ 15- 40%.

* Đặc điểm phát sinh phát triển bệnh: 

- Bệnh phát triển mạnh trong điều kiện nhiệt độ từ 24- 320C và ẩm độ cao trên 90% nhất là vào mùa mưa, ẩm ướt, cây trồng ở mật độ dày. Cho nên bệnh thường gây hại nặng hơn vào vụ mùa, hè thu so với vụ xuân.

- Bệnh phát triển mạnh trong điều kiện nước ruộng không thích hợp, ruộng để khô hạn, bón nhiều phân đạm, cấy dầy.....

- Bệnh thường phát sinh phát triển nhanh từ giai đoạn lúa đứng cái, làm đòng - sau trỗ.

- Bệnh gây hại nhiều trên hầu hết các giống lúa mới hiện nay trồng ở nước ta.

* Biện pháp phòng trừ:
- Vệ sinh đồng ruộng, hủy bỏ tàn dư, cày sâu vùi lấp hạch nấm.

- Gieo cấy với mật độ thích hợp, không tăng mật độ cấy, bón phân cân đối kết hợp bón kali, phân chuồng.

- Khi mới nhiễm bệnh ngừng bón phân đạm, tháo cạn nước phơi ruộng vài ngày xong mới tháo nước vào.

- Phun thuốc kịp thời khi bệnh mới xuất hiện từ 1-2 lần ( cách nhau 5-7 ngày) bằng các loại thuốc đặc hiệu như: Anvil 5-10EC, Validacin 3.SL, Tilt Super 300ND, Cabendazim 50WP... phun vào giai đoạn trước trỗ 10-15 ngày.

 *Chú ý: Liều lượng trên nhãn mác bao bì, phun phải tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng.

c. Bệnh đốm nâu.

* Triệu chứng.

Vết bệnh trên lá ban đầu là những chấm nhỏ màu nâu nhạt, sau đó phát triển thành các vết bệnh màu nâu đậm hơn. Ở giống lúa kháng bệnh, đốm bệnh hẹp, ngắn, màu nâu đậm có kích thước từ 2-10 x 1 mm; với những giống nhiễm bệnh, đốm bệnh dài và rộng hơn, có màu nâu nhạt hơn và ở giữa có màu sáng. Tổng thể đốm bệnh thường có màu nâu đỏ, ở mép lá màu nhạt hơn nên ruộng bị nhiễm nặng có màu đỏ rực. Vết bệnh gây hại trên hạt có màu nâu, sau biến màu đen. Nấm bệnh tồn tại trên hạt và là nguồn bệnh cho vụ sau.

Khi nhiều vết bệnh đốm nâu xuất hiện trên lá làm cho lá bị cháy vàng, ruộng có vẻ xơ xác. Giai đoạn lúa trỗ và sau trỗ bệnh tấn công vào hạt gây lem lép gọi là lúa bị trứng cút, hạt bị lửng hoặc lép, giảm phẩm chất gạo.

* Quy luật phát sinh phát triển.

Bệnh đốm nâu phát triển ở vùng đất nghèo chất dinh dưỡng như vùng đất phèn, vùng đất cát bán sơn địa ven chân núi hay ở vùng đất bị độc hữu cơ, nói chung là những nơi đất có vấn đề làm bộ rễ lúa phát triển kém. Bệnh cũng thường xuất hiện ở những vùng đất quá úng hay khô hạn. Các bất lợi từ việc đất thường xuyên bị khô hay ngập liên tục làm cho bộ rễ lúa kém phát triển, không lấy được dinh dưỡng làm giảm tính kháng và cây lúa dễ nhiễm bệnh hơn. Bệnh phát sinh phát triển thích hợp trong điều kiện nhiệt độ cao, ẩm độ thấp.

* Biện pháp phòng trừ:

-  Xử dụng các giống ít nhiễm bệnh trên những vùng thường xuyên bị nhiễm bệnh này.

- Đảm bao xuống giống, gieo cây đúng mùa vụ; cung cấp đủ nước cho vùng khô hạn, giảm độc chất phèn hay ngộ độc hữu cơ bằng hệ thống mương thoát phèn; tăng cường bón sớm vôi và các loại phân lân

-  Xử lý hạt giống là biện pháp quan trọng để giảm sự gây hại. Sử dụng Carban 50SC ngâm giống theo liều lượng hướng dẫn trên bao bì trong 16- 24 giờ, sau đó rửa bằng nước sạch và ủ bình thường.

- Trừ bệnh bằng cách phun Tilt Super 300 EC hay Bonanza 100SL trước khi lúa trỗ.

d. Bệnh lem lép hạt.

* Triệu chứng.
Hiện tượng hạt lúa có vỏ trấu sậm màu biến đổi từ màu nâu đến đen; từ đen lốm đốm đến đen toàn bộ vỏ trấu; bao gồm cả trên hạt lúa có gạo và hạt lúa lép không có gạo ở giai đoạn cây lúa còn trên đồng ruộng trước khi thu hoạch.

* Sự phát sinh và tác hại
Thời kỳ cây lúa dễ mẫn cảm với bệnh là từ trổ bông đến chín sữa và rơi vào những tháng có nhiệt độ thấp ẩm độ không khí cao, lượng mưa lớn và số ngày mưa nhiều.

Lem lép hạt làm ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng hạt lúa, đồng thời tác hại vào vụ sau.

* Biện pháp phòng trừ tổng hợp
- Giống : Gieo cấy hạt giống ít mang mầm bệnh hoặc dùng giống lúa có xác nhận tuyệt đối không lấy giống ở chân ruộng vụ trước bị lem lép nặng để gieo sạ lại. Trước khi ngâm ủ phơi khô rê sạch loại bỏ những hạt lép lửng, biến màu. 

- Thời vụ: Gieo cấy lúa vào thời kỳ thích hợp để khi lúa trổ không trùng với thời kỳ mưa gió nhều; khi lúa có đòng - trổ không để ruộng bị khô hạn. 

- Phân bón : Bón phân đầy đủ và cân đối tuỳ theo giống lúa điều kiện đất đai, mùa vụ của từng vùng. Có thể áp dụng phương pháp bón phân theo màu lá lúa dựa vào bảng so màu hoặc bón phân đón đòng theo kỹ thuật "Không ngày, Không số". 

- Sâu bệnh : Phòng trừ tốt các loại sâu bệnh phát sinh vào giai đoạn đòng - trổ là sẽ giảm bệnh lem lép hạt. 

- Cỏ dại: Cỏ dại ký chủ của nhiều nấm gây bệnh trên lá và hạt lúa. Cần phòng trừ cỏ trong ruộng cũng như trên bờ ruộng. 

* Biện pháp hóa học 

Những điều cần lưu ý để sử dụng thuốc hóa học đạt hiệu quả cao : 

- Xử lý hạt giống trước khi gieo sạ, Biện pháp này rất có hiệu quả và kinh tế nhất mà chúng ta thường không chú ý. 

- Pha hoạt chất Benomyl (Viben 50BTN), Carben dazim (Vicarben 50HP) nồng độ 3‰ cho hạt lúa giống đã phơi khô rê sạch vào ngâm 24 – 36 giờ vớt ra rửa sạch bằng nước trong sau đó ủ bình thường. 

- Xử lý hạt giống giúp phòng ngừa ngoài bệnh lem lép hạt còn thêm các bệnh khác như lúa von, đạo ôn lá, vàng lá chín sớm, … 

- Chọn lựa thuốc và phun phòng là chính: 

-  Nên chọn thuốc trừ bệnh phổ rộng để phun như: Vicarben 50HP (hoạt chất Carbendazim), Vivil 5SC (hoạt chất Hexaconazole), Vixazol 275SC (hoạt chất Carbendazim + Hexaconazole), Vitin-New 250EC (hoạt chất Propiconazole), Viroval 50BTN (hoạt chất Iprodione), Workup 9SL (hoạt chất Metconazole). Liều lượng các loại thuốc trên đã có ghi ở nhãn bao bì. 

- Thời điểm phun là rất quan trọng. Nên phun phòng là chính nếu để bệnh đã xâm nhập vào hạt lúa rồi thì rất khó có kết quả tốt. Phun hai lần vào thời kỳ lúa bắt đầu trổ và trổ đều để hạn chế các loại nấm phát triển trên vỏ hạt lúa. Chú ý nếu phun thuốc muộn khi lúa vào mẩy hoặc chín sữa thì hiệu lực thuốc không cao. Phun thuốc vào giai đoạn đòng trổ này còn phòng trừ được các bệnh khác như đốm vằn, vàng lá chín sớm, đạo ôn cổ bông, thối bẹ lá đòng. 

e. Bệnh nghẹt rễ sinh lý.
* Triệu chứng
Lá lúa bị úa vàng, lúa ngừng sinh trưởng không đẻ nhánh, rễ lúa thâm đen có mùi tanh, không ra được rễ trắng.

* Nguyên nhân gây bệnh:
Nguyên nhân gây bệnh chủ yếu là do đất chua phèn, đất ruộng yếm khí, thời tiết rét, chế độ phân bón không hợp lý, cấy sâu tay và bùn lắng bó gốc lúa làm rễ lúa không phát triển được

* Biện pháp phòng trừ
- Những chân ruộng lầy thụt, ruộng ven đồi, ruộng ngập úng thường xuyên cần phải bón lót vôi bột khi làm đất với lượng vôii bột từ 20 – 30kg/sào (360 m2). Bón lót phân hữu cơ đã ủ hoai mục, kết hợp bón lót phân lân với lượng 20 – 25kg/sào. Nếu thấy lúa vẫn mắc bệnh cần phải xử lý ngay bằng cách: Tháo cạn nước, bón 15kg vôi bột + 10kg – 15kg phân lân/1 sào, sục bùn cho ruộng thoáng khí, kích thích lúa ra rễ, phun phân bón qua lá như Thiên nông hoặc KOMIC. Tuyệt đối không bón phân đạm trong thời kỳ này. Khi nào bệnh khỏi, lúa có rễ trắng, lá lúa xanh, lúa có thêm lá mới thì tiếp tục bón phân đạm và chăm sóc bình thường.

- Trong thời gian rét nhiệt độ trung bình ngày dưới 15 độ C không cấy lúa, không làm cỏ bón đạm, không phun thuốc trừ cỏ, giữ nước trong ruộng cao 3 – 5cm, không để ruộng lúa khô hạn.

- Bừa kéo cấy xong để bùn lắng sau 10 giờ mới cấy lúa. Nên cấy nông tay bằng mạ xúc sẽ hạn chế được bệnh.

f. Bệnh lùn sọc đen.

 
* Triệu chứng:
Cây lúa bị bệnh có triệu chứng chung là thấp lùn, lá xanh đậm hơn bình thường. Lá lúa bị  bệnh có thể xoăn ở đầu lá hoặc toàn bộ lá. Gân lá ở mặt sau bị sưng lên. Khi cây còn non gân chính trên bẹ lá cũng bị sưng phồng. Từ giai đoạn làm đòng và khi lúa có lóng, cây bị bệnh thường nảy chồi trên đốt thân và mọc nhiều dễ bất định. Trên bẹ và lóng thân xuất hiện nhiều u sáp và sọc đen. Bị bệnh nặng  cây lúa không trỗ bông được hoặc trỗ bông không thoát và hạt thường bị đen.

* Cách phòng bệnh lùn sọc đen: 
- Vệ sinh đồng ruộng bằng cách cày vùi gốc rạ để diệt lúa chét, lúa tái sinh, dọn sạch cỏ bờ ruộng, mương dẫn nước, đốt dọn tàn dư thực vật từ cây ngô

- Bảo vệ mạ bằng cách thực hiện gieo mạ có che ny lông để kết hợp chắn rầy với chống rét trong vụ Đông Xuân, không gieo mạ ở những ruộng vụ trước có bệnh.

- Ở những địa bàn vụ trước lúa bị bệnh lùn sọc đen, xử lý hạt giống bằng thuốc hóa học hoặc sinh học để tạo sức đề kháng của cây mạ đối với rầy và tiến hành phun thuốc trừ rầy cho mạ, dùng thuốc nội hấp.


* Biện pháp trừ bệnh

           - Khi lúa ở giai đoạn từ gieo cấy - đứng cái xuất hiện bệnh, bà con cần nhổ, vùi những cây lúa bị bệnh, cấy dặm cây lúa khỏe. Phun thuốc trừ rầy bằng loại thuốc nội hấp trên ruộng bị bệnh và những ruộng xung quanh. Chăm sóc để cây lúa mau chóng phục hồi: bón cân đối N-P-K, lưu ý không bón thừa đạm; khi lúa chưa phục hồi ra lá mới, chỉ nên bón lân và kali. 

- Trong giai đoạn lúa từ phân hóa đòng trở đi, cần thường xuyên quan sát kỹ ruộng bị bệnh lùn sọc đen để phát hiện rầy lưng trắng, khi phát hiện có rầy lưng trắng tiến hành ngay phun thuốc trừ rầy ở ruộng đó và các ruộng xung quanh, sử dụng loại thuốc theo thời kỳ sinh trưởng của cây lúa. Giai đoạn lúa phân hóa đòng - trỗ dùng thuốc trừ rầy nội hấp hoặc thuốc trừ rầy tiếp xúc, hoặc kết hợp. 
- Việc tiêu hủy cả ruộng lúa bị bệnh chỉ thực hiện khi ruộng lúa không còn khả năng cho năng suất (nhiễm nặng, khó phục hồi được). Trước khi tiêu hủy phun thuốc trừ rầy bằng loại thuốc tiếp xúc. Tiêu hủy và tiến hành cấy, gieo thẳng lại nếu còn thời vụ, nếu hết thời vụ trồng cây khác (ngoại trừ ngô) thay lúa nếu điều kiện cho phép.

3. Các đối tượng gây hại khác.

a. Chuột hại.
* Gây hại :

Chuột chủ yếu hoạt động và gây hại vào ban đêm. Trên ruộng, chuột phá hại vào bất cứ giai đoạn nào của cây lúa, nhưng hại nặng nhất vào giai đoạn đòng – trổ, lúc nầy chúng ăn đòng non (có vị ngọt) hay cắn ngang lúa, ăn hạt. Trong nhiều trường hợp, chuột cắn phá nhiều hơn là ăn. Ở giai đoạn hình thành đòng, chuột cắn thủng bẹ, ăn đòng. Khi lúa sắp chín, chuột vít dảnh lúa xuống để ăn hạt, dảnh bị hại thường bị cắn đứt, chỉ còn một phần nhỏ dính vào thân. Nếu bị hại sớm, lúa có thể phục hồi, tạo ra dảnh mới, nhưng khi chín sẽ không đều. Nếu bị hại muộn, lúa không phục hồi được, không cho năng suất.

* Phòng – rừ :

Điều cần quan tâm trước tiên trong công tác diệt chuột là cần tiến hành diệt chuột sớm ngay từ đầu vụ, cần làm đồng loạt, liên tục và đều khắp. Cần có sự tham gia của toàn cộng đồng bao gồm chánh quyền và mọi nông dân.

+ Phòng :

Cần làm sớm từ đầu vụ. Nếu trong vụ trước, chuột đã gây hại lớn trên diện rộng, thì ngay cuối vụ, cần hoạch định ngay kế hoạch trừ chuột cho vụ sau. Để đề phòng cần chú ý:

- Thời vụ : Cần xác định thời vụ thích hợp. Nên gieo trồng và thu hoạch đồng loạt.

- Cơ cấu cây trồng : Không nên trồng quá nhiều loại cây trồng trên đồng hay trồng giống lúa quá ngắn ngày tạo điều kiện có nguồn thức ăn liên tục và nơi cư trú an toàn cho chuột.

- Vệ sinh đồng ruộng : Cần phát quang bờ bụi, làm sạch cỏ ven bờ, không để ruộng hoang hóa. Tìm và phá ổ chuột ngay từ đầu vụ. Bờ ruộng không nên làm lớn. Sau thu hoạch, nếu có thể, dọn sạch rơm rạ, đốt đồng để hạn chế nơi cư trú của chuột.

- Bảo vệ thiên địch của chuột. Điều nầy có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển một nên nông nghiệp bền vững dựa trên sự cân bằng các yếu tố sinh thái.

- Pháp chế : Cần có những qui định về mặt pháp chế đối với những ruộng để hoang hóa.

+ Trị :

- Bẫy cây trồng : Bẫy cây trồng được áp dụng dựa trên đặc điểm sinh học của chuột như khoảng cách di chuyển tìm thức ăn, khả năng khứu giác nhạy bén, tập tính không đi lùi và tìm chổ chui khi có vật cản.

- Dùng nước để hạn chế và giết chuột : Nếu có thể, giữ mức nước cao trong ruộng vào giai đoạn đòng – trổ để hạn chế chuột làm tổ ven bờ. Lợi dụng nước lớn, gom chuột lên chỗ cao rồi tổ chức săn bắt.

- Tổ chức săn đuổi : bằng nhiều biện pháp như đào hang, đổ nước, đánh bẩy, xông khói, dùng chó săn, bắt hay dùng máy cày quần bắt chuột. 

- Đánh bã : Mỗi công ruộng 1.000 m2, đặt 15 – 20 máng bã, máng được đặt dưới bờ ruộng, xa bờ khoảng 1 mét, cứ cách 10 mét ta đặt một máng. 

- Bắt chuột dùng làm thực phẩm: Đây là biện pháp trừ chuột rất hiệu quả lại có ý nghĩa kinh tế quan trọng, cải thiện thu nhập đáng kể. 

- Phát huy kinh nghiệm của nông dân :Nhiều nông dân có kinh nghiệm trừ chuột rất hay như trộn hạt bã đậu vào thức ăn chuột, rải dầu nhớt có trộn thuốc trên đường đi của chuột, dùng âm thanh bắt chuột…

Sau cùng, phòng trừ chuột là một vấn đề lâu dài, không thể sớm chiều mang lại kết quả ngay và rồi chấm dứt chiến dịch. Điều có ý nghĩa quyết định, cần phải quảng bá đến mọi người là ý thức duy trì và bảo vệ hệ sinh thái, trong đó chính con người là một thành viên sống cộng sinh và tồn tại cùng bao sinh vật khác và chính điều nầy có ý nghĩa hơn là việc giết vài con chuột.

b. Ốc bươu vàng.

* Đặc điểm.

- OBV thích sống ở những nơi râm mát. Màu sắc của OBV khác nhau tùy theo độ lớn của ốc. 

- Chúng đẻ trứng trên thân cây lúa, cây cỏ (phần ở trên mặt nước), trên gốc cây ven bờ ao, sông rạch.

- OBV là loài động vật phàm ăn, chúng ăn được nhiều loại thực vật như mầm lúa, khoai môn, cỏ chân vịt, thực vật thủy sinh, tảo, bèo hoa dâu, chúng ăn những lá non, thân cây mềm.

- Ốc có khả năng sống sót trong điều kiện thiếu oxy khi gặp điều kiện bất lợi ốc vùi vào đất và sống tiềm sinh ở đó có thời gian ngủ nghỉ đến 6 tháng. Khi ruộng sạ lúa trở lại chúng tiếp tục gây hại. Vòng đời của OBV (theo tài liệu IRRI): Trứng: 7 – 15 ngày. Ốc con: 15 – 25 ngày. Trưởng thành: 44 - 59 ngày. Ở trên ruộng lúa, OBV thường gây hại nặng ở giai đoạn lúa còn nhỏ. Đối với lúa lớn, chúng cắn đứt lá, đứt thân làm giảm số chồi/m2. Ở ruộng lúa, OBV thường tập trung hoạt động mạnh ở những nơi có nước, nhất là sau cơn mưa to.

* Biện pháp phòng trị.
- Loài thiên địch tự nhiên của OBV cần được bảo vệ như kiến (ăn trứng), chuồnchuồn, chim, nhện, chuột đồng, rắn, cá,... Người ta thường bắt OBV làm thức ăn cho cá, thả vịt vào ruộng để ăn ốc non. Trước khi thả vịt vào ruộng, người ta nhốt vịt một ngày, không cho ăn, để vịt đói mồi. Khi thả vịt vào, vịt sẽ tìm ốc để ăn, hiệu quả rất cao.

- Cày bừa phơi đất để diệt ốc con. Trang bằng mặt ruộng và đánh đường nước kỹ để dễ bắt ốc. Đặt các lưới chắn ở mương dẫn nước vào ruộng, không cho OBV theo nước vào ruộng. Bắt ốc và trứng bằng tay trước khi xuống giống nhằm làm giảm mật độ ốc để giảm nhẹ thiệt hại. 

- Sử dụng thuốc hóa học để trừ ốc bươu vàng.

Bài 2: PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH HẠI NGÔ

I. Qúa trình sinh trưởng phát triển của cây ngô.

Thời gian sinh trưởng của cây ngô từ khi gieo đến khi chín trung bình từ 90– 160 ngày. Thời gian sinh trưởng dài, ngắn khác nhau phụ thuộc vào giống và điều kiện  ngoại cảnh.
1. Giai đoạn nảy mầm (Từ trồng đến 3 lá)
Giai đoạn này có đặc điểm là phụ thuộc vào lượng các chất dự trữ trong hạt. Trước khi nảy mầm hạt hút nước và trương lên do vậy nước luôn có sẵn cho hạt hấp thu. Ở giai đoạn này bên trong hạt quá trình oxy hóa các chất dự trữ diễn ra mạnh qua quá trình sinh hóa phức tạp, những chất hữu cơ phức tạo sẽ chuyển thành các chất đơn giản dễ hòa tan. Quá trình này xảy ra nhờ hoạt động của các loại men với điều kiện có đủ ẩm, nhiệt độ và thoáng khí. 
2. Giai đoạn cây con (Từ lúc ngô 3 lá đến phân hóa hoa)
Đây là pha đầu của giai đoạn 1, nó thường bắt đầu khi ngô đạt 3 -4 lá đến 7 -9 lá (vào khoảng 10 -40 ngày sau khi gieo đối với giống ngô 4 tháng). Giai đoạn này cây chuyển từ trạng thái sống nhờ chất dự trữ trong hạt sang trạng thái hút chất dinh dưỡng của đất và quang hợp của bộ lá. 
3. Giai đoạn vươn cao và phân hóa cơ quan sinh sản (Từ phân hóa hoa đến trỗ cờ)
Đặc điểm ở giai đoạn này là cây ngô sinh trưởng thân lá nhanh, bộ rễ phát triển mạnh, ăn sâu tỏa rộng. Cơ quan sinh sản bao gồm bông cờ và bắp phân hóa mạnh: từ bước 4 – 8 của bông cờ, bước 1 -6 của bắp. Giai đoạn này kết thúc khi nhị cái xuất hiện. Có thể nói đây là giai đoạn quyết định số hoa đực và hoa cái, cũng như quyết định khối lượng chất dinh dưỡng dự trữ trong thân lá (là chu kỳ 2 của giai đoạn đầu).
4. Thời kỳ nở hoa (Bao gồm trỗ cờ, tung phấn, phun râu, thụ tinh)
Giai đoạn này diễn ra trong khoảng thời gian không dài, trung bình 10 – 15 ngày, tuy nhiên đây là giai đoạn quyết định năng suất (pha đầu của giai đoạn 2)
Cuối giai đoạn này cây ngô gần như ngừng phát triển thân lá, nhưng vẫn tiếp tục hút các chất dinh dưỡng từ đất. Các chất dinh dưỡng và các chất hữu cơ bắt đầu tập trung mạnh vào các bộ phận sinh sản. Trong điều kiện tốt, đặc biệt là thời tiết thuận lợi quá trình thụ tinh tiến hành tốt bắp mới nhiều hạt.
5. Thời kỳ chín (Bao gồm từ thụ tinh đến chín)
Trọng lượng hạt tăng nhanh, phôi phát triển hoàn toàn. Giai đoạn này kéo dài 35 – 40 ngày từ khi thụ phấn thụ tinh. Chất dinh dưỡng từ thân lá tập trung mạnh về hạt và trải qua những quá trình biến đổi sinh lý phức tạp. 

- Giai đoạn chín sữa (18 - 22 ngày sau phun râu)
Hạt bên ngoài có màu vàng và chất lỏng bên trong như sữa trắng do đang tích lũy tinh bột. Phôi phát triển nhanh dần. Do độ tích lũy chất khô trong hạt nhanh nên hạt lớn nhanh, độ ẩm khoảng 80%. 

- Giai đoạn chín sáp (24 - 28 ngày sau phun râu)
Tinh bột tiếp tục tích lũy bên trong nội nhũ làm chất sữa lỏng bên trong đặc lại thành bột hồ. 
- Giai đoạn chín hoàn toàn - chín sinh lý (55 - 65 ngày sau phun râu)
Sự tích luỹ chất khô trong hạt đạt mức tối đa và tất cả các hạt trên bắp cũng đã đạt trọng lượng khô tối đa của nó. Lớp tinh bột đã hoàn toàn tiến đến cùi và sẹo đen hoặc nâu đã hình thành. Độ ẩm của hạt ở thời gian này tuỳ thuộc vào giống và điều kiện môi trường, trung bình khoảng 30 - 35%.
II. Một số loài sâu bệnh hại ngô.

1. Sâu hại

a. Sâu xám  

* Triệu chứng gây hại
Sâu xám là loại sâu hại nguy hiểm đối với cây ngô và các cây hoa màu gieo trồng trong vụ đông xuân ở miền Bắc nước ta. Những năm sâu phát sinh nhiều có thể cắn đứt tới 20 - 30% thậm chí có thể nặng hơn, nhiều ruộng đã phải cày đi trồng lại.
Sâu non tuổi nhỏ thường ăn nhu mô lá và cắn thủng lá, sâu non tuổi lớn thường cắn đứt gốc cây con khi cây ngô có 5 - 6 lá và kéo về nơi trú ẩn ở dưới đất để ăn, còn khi cây ngô đã lớn sâu có thể cắn đứt đỉnh sinh trưởng.
* Biện pháp quản lý

Sau mỗi vụ thu hoach cần thu dọn tàn dư cây trồng và cỏ dại nhất là rau muối để cắt đứt nguồn thức ăn của sâu xám hại ngô trên đồng ruộng khi cây trồng chính đã thu hoạch (vì đây là loài sâu đa thực).
        - Có chế độ luân canh hợp lý để tiêu diệt sâu non và nhộng còn tồn tại ở trong đất và tốt nhất là luân canh với cây lúa nước. Nơi nào mà không có điều kiện luân canh thì có thể ngâm nước ruộng trong vài ngày trước khi trồng để diệt sâu non và nhộng còn tồn tại trong đất.
 - Vào sáng sớm và chiều mát có thể đi thăm ruộng để thu bắt sâu non (vì đó là thời điểm sâu non bắt đầu chui ra khỏi chỗ ẩn nấp để gây hại).
- Gieo trồng đúng thời vụ, gieo tập trung, bón phân đúng quy trình kỹ thuật
để tránh thời kỳ xung yếu của cây trùng vào thời kỳ sâu non ra rộ.
- Sử dụng bả độc chua ngọt để thu bắt trưởng thành trước khi nó đẻ trứng bằng cách vào đầu vụ ngô đông xuân (đầu tháng 10 - đầu tháng 11) thì đặt bẫy thăm dò nếu thấy 3 đêm liền mỗi đêm bắt được 3 con trưởng thành  thì cần tiến hành đặt bẫy đồng loạt. Khi cây ngô đã có 7- 8 lá thì không cần đặt bẫy nữa. Công thức bả độc:
4 phần đường (đường đen) + 4 phần giấm + 1 phần nước lã + 1% thuốc trừ
sâu.

- Đối với con sâu xám hại ngô việc dùng thuốc hoá học là không cho hiệu quả cao vì sâu non ẩn nấp ở trong đất hay ở những nơi kín đáo nên khi phun thuốc thì thuốc trừ sâu sẽ không đến được với sâu, tuy nhiên đối với những vùng mà có tiền sử bị sâu xám hại ngô phá hại thì ta có thể rắc thuốc vào trong đất trước khi trồng như thuốc: Vibaba 10 H, Vicarp 4 H…
b. Sâu đục thân ngô 
* Triệu chứng gây hại
Triệu chứng gây hại của sâu đối với cây ngô có thay đổi và phụ thuộc vào tuổi của sâu và giai đoạn sinh trưởng của cây ngô. Sâu tuổi 1 – tuổi 3 thường gặm ăn thịt lá nõn nên khi lá nõn vươn xoè ra thì thấy có dãy lỗ ngang trên lá, nếu như sâu nở vào lúc nhú cờ thì sâu có thể ăn bao cờ, đục vào cuống cờ làm bông cờ bị gãy gục, không tung phấn được. Sâu từ tuổi 2 trở đi mới đục phá vào thân, bắp non. Khi cây còn nhỏ bị sâu đục thân sẽ bị gãy gục khi gặp gió, không ra được bắp hay cây kém phát triển. Khi cây ngô đã lớn sâu đục đến đâu là thải phân đến đó và đôi khi còn thấy phân đùn ra ngoài qua lỗ đục, cây ngô bị hại lúc này thường không bị chết nhưng nếu gặp gió to sẽ bị gãy, khi cây ngô bắt đầu có bắp non sâu sẽ đục vào trong bắp theo chiều từ cuống đến thân bắp để ăn lõi và hạt, cho nên nếu gặp mưa bắp sẽ bị thối và bị các bệnh về nấm.
* Biện pháp quản lý
- Gieo trồng ngô tập trung thành các vùng sản xuất lớn, không nên gieo ngô đông xuân muộn và ngô thu sớm. Không nên gieo trồng các vụ ngô liên tục, đối với điều kiện miền Bắc nên lấy vụ ngô đông xuân và vụ ngô đông sớm làm vụ sản xuất chính.
- Xử lý tàn dư cây ngô sau mỗi vụ thu hoạch để diệt sâu non và nhộng còn tồn tại trong thân cây và bắp ngô.
- Dùng bả độc chua ngọt hay sử dụng bẫy ánh sáng để bẫy thăm dò và tiêu diệt trưởng thành trước khi chúng đẻ trứng.

- Chọn tạo và trồng những giống chống chịu sâu đục thân như: Ngô xiêm, gié
Bắc Ninh.
- Bảo vệ và tăng cường sự hoạt động của nhóm thiên địch.
  - Sử dụng thuốc hoá học:
Khi thấy ngài xuất hiện ta có thể rắc 5-10 hạt Diazinon 10% (Vicarp 4H) lên ngọn cây ngô hoặc vào nách lá.
Hay sử dụng thuốc trừ sâu để phun vào lúc sâu non nở rộ, các thuốc có thể sử dụng là: Sumicidin 10ND, Dipterex 90WP phun đậm lên mặt lá ngô và bắp ngô.
c. Sâu cắn lá ngô
* Triệu chứng gây hại
Triệu chứng gây hại của sâu cắn lá ngô (Leucania separata Walker) trên cây ngô hay cây lúa là hoàn toàn phụ thuộc vào tuổi sâu. Sâu non tuổi 1 gây hại tạo ra triệu chứng là những vệt trắng dài hay nham nhở trên lá, sâu non tuổi 2 hay tuổi 3 thì gặm khuyết lá, sâu non tuổi 4 hay tuổi 6 thì cắn trụi lá chỉ để lại gân chính. Đối với cây lúa khi trỗ bông sâu non có thể cắn đứt cổ bông làm bông lúa bị gãy gục
* Biện pháp quản lý
- Sau mỗi vụ thu hoạch hay trước khi trồng cần cày đất và ngâm nước ruộng trong một khoảng thời gian để tiêu diệt nhộng còn tồn tại trong đó.
- Do sâu hoạt động mạnh vào lúc sáng sớm và chiều mát nên vào những thời
điểm đó chúng ta thường xuyên đi kiểm tra và bắt sâu.
- Dùng bẫy bả chua ngọt khi thấy trưởng thành xuất hiện và nên tiến hành vào cuối tháng 9 – tháng 12, bả chua ngọt có thành phần:
4 phần mật (2 phần đường đen) + 4 phần giấm (1phần rượu) + 1 phần rượu (1 phần giấm + 2 phần nước) + 1/100 thuốc trừ sâu Ofatox (Furadan 3G). Bả độc này được tẩm vào các bó rơm sau đó đem treo trên ruộng.
- Khi sâu phát sinh với số lượng lớn (thành dịch) thì cần tổ chức khu cách ly hoặc đào rãnh ngăn sâu di chuyển thành từng đàn lớn từ khu vực có dịch sang khu vực chưa có dịch.
- Bảo vệ, khích lệ cho nhóm kẻ thù tự nhiên của sâu cắn lá ngô (Leucania separata Walker) phát triển với số lượng đủ lớn để có thể khống chế được mật độ sâu non trên đồng ruộng, đặc biệt là đối nhóm ong ký sinh trong đó có ong đen kén trắng và ong ký sinh kén vàng - nhất là trong vụ ngô đông xuân sâu non thường có tỷ lệ ký sinh cao.
- Khi sâu phát sinh với số lượng lớn có thể sử dụng thuốc trừ sâu để khống chế mật độ, các thuốc trừ sâu cho hiệu quả tốt như: Diazinon 50 EC, Dipterx 80SP, Malathion 50 EC, phun vào lúc mà thấy các điều kiện về thời tiết thích hợp cho sâu phát sinh thành dịch.
d. Rệp hại cờ ngô 
* Triệu chứng gây hại
Cả trưởng  thành  và ấu trùng đều gây hại cho cây ngô, chúng  chích  hút nhựa cây trên bẹ lá, trong nõn, trên bông cờ và lá bao cho nên đã làm ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển của cây ngô và sự phát triển của bắp non; đặc biệt nếu mật độ rệp ở bông cờ cao sẽ làm cho bông cờ bị khô nên bắp hình thành sẽ ít hạt và bị lép; còn ở giai đoạn ngô mang bắp mà bị gây hại nặng thì thường làm cho bắp nhỏ, ít hạt.
* Biện pháp quản lý
- Sau mỗi vụ thu hoạch cần thu dọn tàn dư cây trồng   để cắt đứt nơi cư trú và nguồn thức ăn cho rệp ngô.
- Trồng với mật độ hợp lý, tỉa cây sớm, bón phân hợp lý để tạo sự thông thoáng cho ruộng ngô và cũng là tạo điều kiện cho cây ngô sinh trưởng phát triển tốt nhất là ở giai đoạn cây con trong vụ đông xuân để hạn chế sự phát sinh gây hại của rệp.
- Trồng xen cây ngô với cây đậu tương có tác dụng tăng cường hoạt động của nhóm kẻ thù tự nhiên của rệp ngô nhất là nhóm bọ rùa và nhóm giòi ăn rệp.
- Tăng cường hoạt động của nhóm thiên địch bằng cách đa dạng hoá cây trồng trên cùng một diện tích và hạn chế phun thuốc hoá học và nếu có phun thuốc thì cần chon những thuốc có phổ tác động hẹp và phân huỷ nhanh.
- Khi rệp phát sinh với số lượng lớn có thể sử dụng một số thuốc trừ sâu để khống chế mật độ như: Pegasus 900 DD, Sherpa….

2. Bệnh hại

a.  Bệnh  đốm  lá  lớn  
* Triệu chứng gây hại
Bệnh đốm lá lớn có vết bệnh khác hẳn: vết bệnh dài có dạng sọc hình thoi không đều đặn, màu nâu hoặc xám bạc, không có quầng vàng.
Kích thước vết bệnh lớn 16 - 25 x 2 - 4mm, có khi vết bệnh kéo dài tới 5 - 10cm, nhiều vết bệnh có thể liên kết nối tiếp nhau làm cho lá dễ khô táp, rách tươm ở đoạn chót lá. Bệnh thường xuất hiện ở lá phía dưới rồi lan dần lên các lá phía trên. Trên vết bệnh khi trời ẩm dễ mọc ra một lớp nấm đen nhọ là các cành bào tử phân sinh và bào tử phân sinh của nấm gây bệnh.
* Biện pháp quản lý
- Phòng trừ bệnh đốm lá trước hết phải chú trọng đến các biện pháp thâm canh, tăng cường sinh trưởng phát triển của cây ngô, nhờ đó đảm bảo cho cây ít bị bệnh và hạn chế tác hại của bệnh. Vì vậy, phải coi trọng việc chọn đất thích hợp để trồng ngô, không để mưa úng, trũng khó thoát nước, cày bừa kỹ, vùi tàn dư lá bệnh còn sót lại xuống lớp đất sâu để diệt nguồn bệnh ở lá cũ, thực hiện gieo ngô đúng thời vụ để cây mọc đều và nhanh, cây phát triển tốt.
- Bón phân đầy đủ N, P, K đồng thời chú ý tưới nước trong thời kỳ khô hạn nhất là giai đoạn đầu của cây ngô.
- Trong thời gian sinh trưởng có thể tiến hành phun thuốc: dung dịch Boođô 1%; Tilt 250EC (0,3 - 0,5 l/ha); Benlate - C 50WP (1,5 kg/ha); Dithane M45 -
80WP (1,5kg/ha) phun vào thời kỳ cây nhỏ 3- 4 lá, 7 - 8 lá và trước trổ cờ, đồng thời kết hợp với bón thúc NPK.
- Hạt ngô trước khi gieo trồng cần được xử lý bằng thuốc trừ nấm TMTD 3 kg/tấn hạt, bắp hạt sau khi thu hoạch cần phơi sấy khô, nhất là đối với các bắp để làm giống cho năm sau.2. . Bệnh đốm lá nhỏ (Helminthosporium  maydis Nisik.  = Bipolaris maydis (Nisik. et. Miyake) Shoem)

b. Bệnh đốm lá nhỏ

* Triệu chứng gây hại
Bệnh đốm lá nhỏ có vết bệnh nhỏ như mũi kim, hơi vàng sau đó lớn rộng ra thành hình tròn hoặc bầu dục nhỏ, kích thước vết bệnh khoảng 5 - 6 x 1,5mm, màu nâu hoặc ở giữa hơi xám, có viền nâu đỏ, nhiều khi vết bệnh có màu quầng vàng. Bệnh hại ở lá, bẹ lá và hạt.
* Biện pháp quản lý
- Phòng trừ bệnh đốm lá trước hết phải chú trọng đến các biện pháp thâm canh, tăng cường sinh trưởng phát triển củ cây ngô, nhờ đó đảm bảo cho cây ít bị bệnh và hạn chế tác hại của bệnh. Vì vậy, phải coi trọng việc chọn đất thích hợp để trồng ngô, không để mưa úng, trũng khó thoát nước, cày bừa kỹ, vùi tàn dư lá bệnh còn sót lại xuống lớp đất sâu để diệt nguồn bệnh ở lá cũ, thực hiện gieo ngô đúng thời vụ để cây mọc đều và nhanh, cây phát triển tốt.
- Bón phân đầy đủ N, P, K đồng thời chú ý tưới nước trong thời kỳ khô hạn nhất là giai đoạn đầu của cây ngô.
- Trong thời gian sinh trưởng có thể tiến hành phun thuốc: dung dịch Boođô 1%; Tilt 250EC (0,3 - 0,5 l/ha); Benlate - C 50WP (1,5 kg/ha); Dithane M45-
80WP (1,5kg/ha) phun vào thời kỳ cây nhỏ 3- 4 lá, 7 - 8 lá và trước trổ cờ, đồng thời kết hợp với bón thúc NPK.
- Hạt ngô trước khi gieo trồng cần được xử lý bằng thuốc trừ nấm TMTD 3 kg/tấn hạt, bắp hạt sau khi thu hoạch cần phơi sấy khô, nhất là đối với các bắp để làm giống cho năm sau.
c. Bệnh khô vằn 
* Triệu chứng gây hại
Bệnh hại trên các bộ phận phiến lá, bẹ lá, thân và bắp ngô tạo ra các vết bệnh lớn màu xám tro, loang lổ đốm vằn da hổ, hình dạng bất định như dạng đám mây. Vết bệnh lan từ các bộ phận phía gốc cây lên tới áo bắp và bắp ngô, bông cờ làm cây, lá úa vàng tàn lụi, khô chết bắp thối khô. Vết bệnh khô vằn ngô cũng tương tự vết bệnh khô vằn hại trên lúa.
* Biện pháp quản lý
- Chọc lọc trồng những giống ngô ít nhiễm bệnh, hạt giống tốt, gieo đúng thời vụ. Mật độ trồng vừa phải, không trồng quá dầy, tránh úng đọng nước.
- Vệ sinh đồng ruộng, thu dọn tiêu huỷ các tàn dư thân lá cây ngô bệnh sau thu hoạch. Làm đất, ngâm nước ruộng để diệt trừ nguồn bệnh là hạch nấm và tàn dư trong đất.
- Khi bệnh xuất hiện có thể phun thuốc Validacin   5SL (1,5 l/ha); Tilt super
300ND 0,1% ( 0,4 l/ha); Rovral 50WP - 0,2% (1,5 kg/ha). Phun 2 - 3 lần cách nhau 10 ngày, kết hợp tỉa bóc lá bệnh khô chết trên cây.
- Bón chế phẩm Trichoderma  vào đất trước khi gieo trồng hoặc pha nước tưới gốc sau khi cây con đã mọc, phun vào gốc, mặt đất  và cây con khi chớm có bệnh trên đồng ruộng.
d. Bệnh phấn đen hại ngô 
* Triệu chứng gây hại
Bệnh phấn đen phá hại trên tất cả các bộ phận của cây ngô: thân, lá, bẹ lá, cờ, bắp, thậm chí có khi hại cả rễ khí sinh trên mặt đất. Đặc trưng điển hình của vết bệnh là tạo thành các u sưng nên còn gọi là ung thư ngô.
* Biện pháp quản lý
- Thu dọn sạch các bộ phận cây bị bệnh trên đồng ruộng. Làm vệ sinh sạch sẽ ruộng ngô, nhất là ở những vùng đã bị bệnh nhiều năm để tiêu huỷ nguồn bệnh ở dạng bào tử hậu trong các u  vết bệnh trên lá, thân, bắp, sau đó cày bừa kỹ đất, ngâm nước hoặc để đất ẩm ướt cho bào tử chóng mất sức nẩy mầm.
- Hạt giống lấy ở ruộng không bị bệnh. Ở các ruộng ngô để giống nếu chớm có bệnh cần sớm ngắt bỏ các bộ phận có u sưng chưa vỡ ra đem đốt, rồi phun dung dịch 1- 2% TMTD  hoặc  một  số  thuốc  như  Bayleton  25WP  (0,4  -  0,5 kg/ha);    Score    250ND    (03,    -    0,5l/ha);  Dithane  M45  -  80WP  (1,5  -  2,0 kg/ha),.... 7 - 10 ngày trước và sau khi trỗ cờ. Phun  thuốc phòng  trừ sâu  hại lá, thân,  bắp. Hạt  giống xử lý bằng  Bayphidan   10 -  15 g a.i/tạ hạt hoặc TMTD 0,3 kg/tạ hạt.
- Tiến hành luân canh  ngô với các cây trồng khác (lúa), thời gian tối thiểu hai năm mới  trồng  lại  ngô,  đồng  thời  chọn  lọc  trồng  các  giống  tương  đối chống  bệnh  và  tăng cường chăm sóc, bón thúc kali, xới vun cẩn thận tránh gây xây sát đến cây.
- Thực hiện  biện pháp kiểm dịch  chặt chẽ. Bệnh phấn đen ngô  trước đây ở nước ta được   coi   là   một trong   những   đối tượng   kiểm dịch,   đối   với các giống   ngô   nhập   nội cần kiểm tra nguồn bệnh trên hạt, không nhập hoặc khử trùng triệt để hạt giống, trồng trong khu vực quy định để tiếp tục kiểm tra và phòng diệt bệnh.Việc trao đổi, vận chuyển hạt giống cần tuân theo các thủ tục kiểm dịch. Các giống ngô mới trồng ở nước ta đều bị bệnh nặng hơn các giống địa phương cũ cho nên cần phải quản lý giống theo vùng, bao vây tiêu diệt, ngăn chặn bệnh lan rộng.
e. Bệnh bạch tạng 
* Triệu chứng gây hại
 Bệnh hại chủ yếu ở lá, các lá bị bệnh thường xuất hiện vết sọc dài theo, phiến lá màu xanh trắng nhợt, lá mất màu dần, khi trời ấm, ban đêm, sáng sớm thường có lớp mốc trắng xám phủ trên vết bệnh ở mặt dưới lá. Trên cây, những lá non mới ra cũng như lá bánh tẻ đều bị nhiễm bệnh nên trông toàn cây trắng xanh nhợt, dần  dần  cây cằn  yếu, các  đốt  gióng ngắn  không  phát  triển  được,  cây vàng  khô  chết  tại ruộng.
* Biện pháp quản lý
- Tiêu diệt nguồn bệnh trên tàn dư ở đất, do đó sau khi thu hoạch cần dọn sạch thân lá. Trong thời gian sinh trưởng của cây trên đồng ruộng, một số cây con bị bệnh sớm cần nhổ bỏ đem đốt hoặc chôn vùi thật kỹ để tránh lây lan nguồn bệnh.
- Luân canh ngô với các cây trồng khác như lúa, cây họ cà, rau. Tránh trồng luân canh với kê, cao lương.
- Hạt  giống  chọn  lọc  tốt  có  sức  nảy  mầm  mạnh,  có  thể  xử  lý  thuốc  bột TMTD để bảo vệ hạt khi gieo vào đất có nguồn bệnh cũ. Theo kết quả nghiên cứu của Học viện Nông Lâm (1961 - 1962) xử lý ngô bằng axit sunfuric 0,2% cũng có tác dụng tốt để phòng trừ bệnh bạch tạng ngô. Khi ruộng ngô mới chớm phát  bệnh,  để tránh  lan  rộng  có thể  phun  thuốc   Boocđô    1%; Aliette  80WP (0,3%); Rhidomil MZ  72BHN  (2,5 kg/ha);  Zineb  (2,5 kg/ha); Antracol 80WP (0,3%).
f. Bệnh gỉ sắt 

* Triệu chứng gây hại
Bệnh hại chủ yếu ở phiến lá, có khi ở bẹ lá và áo bắp. Vết bệnh lúc đầu rất nhỏ chỉ là một chấm vàng trong, xếp không có trật tự, khó phát hiện, nhưng về sau to dần, vết vàng nhạt tạo ra các vết đốm nổi (1mm), tế bào biểu bì nứt vỡ, chứa một khối bột nâu đỏ, vàng gạch non, đó là giai đoạn hình thành ổ bào tử hạ. đến cuối giai đoạn sinh trưởng của ngô, trên lá bệnh có thể xuất hiện một số vết bệnh là những ổ nổi màu đen, đó là giai đoạn hình thành các ổ bào tử đông. Vết bệnh thường dầy đặc trên lá dễ làm lá cháy khô.
* Biện pháp quản lý
- Cần dọn sạch tàn dư lá bệnh, cày bừa kỹ để tiêu diệt nguồn bệnh ở đất và xử lý hạt giống bằng TMTD 3kg/tấn hạt, Bayphidan 10 - 15 g a.i/tạ hạt để tiêu diệt bào tử hạ bám dính   trên   hạt khi thu hoạch.   Tăng cường các   biện   pháp thâm canh  kỹ thuật để cây sinh trưởng tốt, tăng sức chống bệnh và hạn chế tác hại do bệnh gây ra.
- Khi bệnh xuất hiện sớm lúc ngô có 5 - 6 lá, mà bệnh đốm lá cũng đồng thời xuất hiện cùng phá hoại thì có thể phun thuốc Bayphidan 15WP (= Samet
15WP) 250 g a.i/ha; Baycor 150 - 250 g a.i/ha và một số thuốc khác như: Score
250ND (0,3 - 0,5 l/ha); Tilt 250EC  (0,3 - 0,5 l/ha); Bayleton 25EC (WP) 0,5 - 1 kg/ha.
g. Bệnh mốc hồng 
* Triệu chứng gây hại
Bệnh gây ra có triệu chứng đặc trưng là trên bắp ngô có từng chòm hạt ngô mất sắc bóng, màu nâu nhạt, trên đó bao phủ một lớp nấm xốp, mịn màu hồng nhạt. Hạt bệnh không chắc mẩy, dễ vỡ và dễ long ra khỏi lõi khi va đập mạnh, hạt bị bệnh mốc hỏng, mất sức nảy mầm hoặc nảy mầm rất yếu, mầm mọc ra bị chết ở trong đất khi gieo.
* Biện pháp quản lý
- Thu hoạch ngô cần đảm bảo đúng thời gian chín, không thu hoạch muộn.
- Loại bỏ các bắp hạt bị bệnh trước khi bảo quản. Các bắp ngô và hạt cần sấy, phơi khô kiệt đến   độ ẩm cho   phép   ≤ 13% và bảo quản trong nhiệt độ thấp, mát, thoáng khí, không ẩm ướt.
- Thu dọn, tiêu huỷ tàn dư cây sau thu hoạch
- Xử lý hạt giống bằng thuốc trừ nấm để chống mầm mốc trong bảo quản và trước khi gieo trồng.
- Các hạt ngô mốc hồng, mốc đỏ cần loại bỏ không dùng làm giống và sử dụng vì nấm có thể sinh sản ra các độc tố có tác hại cho cơ thể con người như độc tố Fumonisin  gây bệnh ung thư vòm họng, gan hoặc độc tố Trichothecen gây nôn mửa, đau đường tiêu hóa,....
h. Bệnh vius
* Triệu chứng gây hại
+ Bệnh khảm lá ngô 
Virus thường gây ra triệu chứng đến vàng xanh, sọc lá, gân lá biến màu… virus có hình vi khuẩn - kích thước dài x rộng là 220nm x 90nm - virus truyền bằng côn trùng Peregrenus maydis, thuộc họ Delphaeidae.
+ Bệnh khảm lùn ngô 
Virus có dạng sợi mềm dài khoảng 770nm, virus gây ra triệu chứng khảm lá và cây ngô lùn thấp, tàn lụi virus thường phá hoại trên giống ngô VN10, bệnh khá phổ biến trên tập đoàn giống ngô trồng ở Việt Nam.
* Biện pháp quản lý
Trồng giống ngô không bị bệnh, phòng trừ rệp và rầy trên ruộng trồng ngô - gieo trồng ngô đúng thời vụ và nhổ bỏ sớm các cây bị bệnh sau khi cây có từ 4 lá trở lên.
3. Các loài dịch hại khác

a. Quản lý chuột hại
* Tác hại
Chuột là loài gặm nhấm không chỉ phá hoại mùa màng trên đồng ruộng, gây tổn thất cho kho dự trừ lương thực, thực phẩm, thức ăn chăn nuôi,...mà còn là nguồn tàng trữ bệnh rất nguy hiểm cho người và động vật.
* Biện pháp quản lý
Việc phòng  trừ chuột,  hạn chế tác hại của chúng  ở mức thấp nhất có ý nghĩa  vô cùng  quan  trọng  về kinh  tế, ngăn  ngừa  dịch  bệnh  và làm  sạch  môi trường.
Trên thế giới và ở nước ta có nhiều biện pháp phòng trừ chuột hại sau đây là một số biện pháp diệt chuột chủ yếu:
- Nhóm biện pháp canh tác:
+ Cơ cấu cây trồng: Xây dựng cơ cấu cây trồng sao cho hạn chế nguồn thức ăn, nơi cư trú của chuột hại. Chẳng hạn không nên trồng liên tục cây trồng ưa cạn trên một cánh đồng mà luân canh với cây lúa nước để thu hẹp nơi cư trú của chuột hại.
+ Thời vụ gieo trồng: Nên gieo trồng các loại cây gọn trong một thời vụ, thu hoạch kịp thời để hạn chế kéo dài nguồn thức ăn, nơi cư trú của chuột.
+ Vệ sinh đồng ruộng: thường xuyên cắt cỏ bờ, phát quang bụi rậm, hạn chế  gò  đống,  thu  dọn  tàn  dư  cây  trồng  trước  khi  gieo  trồng  và  sau  khi  thu hoạch... để hạn chế nơi cư trú của chuột.
+ Kỹ thuật canh tác: hạn chế làm các bờ ruộng cao và rộng, có điều kiện ruộng sau thu hoạch xong tiến hành đổ ải... để hạn chế và thu hẹp nơi cư trú của chuột hại và tiện lợi khi phòng trừ.
- Nhóm biện pháp vật lý cơ giới:
+ Bẫy cơ học: tận dụng tất cả các loại bẫy chuột hiện có như bẫy sập, bẫy
đập, bẫy dính...
+ Săn đuổi chuột: dùng chó săn kết hợp với đào hang, xông khói, đổ nước dồn chuột để bắt chuột, dồn đuổi quây linon, rung đuổi chuột, dồn vào bẫy để bắt chuột.
+ Dùng rào cản: quây nilon xung quanh bờ ruộng (cao từ 50 - 100cm) để
ngăn cản sự phá hoại của chuột.
+ Dùng rào cản kết hợp với bẫy: quây nilon xung quanh ruộng hoặc từ ruộng hoang đến ruộng có cây trồng, đặt bẫy hom xen kẽ cách nhau 15m để bắt chuột.
+ Bẫy cây trồng: kết hợp bẫy hom, rào cản với cây trồng sớm để nhử chuột.
+ Soi đèn kết hợp với vợt để bắt chuột: đây là biện pháp bắt chuột dựa trên thị giác kém của chuột. Ban đêm khi chuột di chuyển kém thì có thể đập chết hoặc dùng vợt bắt sống.
+ Bẫy keo dính: dùng keo dính để bẫy chuột, đặt ở nơi chuột hay qua lại
để bắt chuột.
- Nhóm biện pháp hóa học:
Dùng các loại thuốc độc hóa học để diệt chuột, thuốc nhóm này có một số
loại thuốc như sau:
+ Nhóm độc cấp tính thường dùng các chất độc như phốt pho kẽm 20% để diệt chuột; diệt chuột nhanh, hiệu quả cao ở lần đầu sử dụng; rất độc với người và động vật máu nóng; cần phải thay mồi nhử với thuốc để tăng hiệu quả diệt chuột.
+ Nhóm  thuốc  độc mãn  tính (tác động  chậm)  như Klerat  để diệt chuột. Dùng với nhóm thuốc này để diệt chuột chết chậm, chuột ít ngán mồi, ít độc hại với người và động vật máu nóng so với nhóm độc cấp tính.
+ Dùng hóa chất xông hơi tổ chuột: có thể dùng đất đèn, lưu huỳnh để xông hang, tổ chuột ( từ 100 - 200g/ cục): đổ nước và bịt kín hang bằng đất thịt, đất sét, khí đất đèn, lưu huỳnh sẽ giết được chuột.
- Biện pháp sinh học và thảo mộc:
+ Khôi phục và bảo vệ các thiên địch của chuột.
+ Khuyến khích giúp đỡ nông dân nuôi mèo, chăn, rắn... và hạn chế các hóa chất độc diệt chuột có thể gây hại cho thiên địch của chuột.
+ Tuyên truyền phổ biến rộng rãi cho nhân dân không săn bắn, giết mổ các thiên địch của chuột như: mèo, trăn, rắn...
+ Không buôn bán, xuất khẩu các loại thiên địch của chuột.
- Biện pháp vi sinh vật: dùng vi sinh vật để tạo dịch bệnh truyền nhiễm nhân  tạo để tiêu  diệt chuột.  Ưu điểm  của biện  pháp  này là có khả năng  diệt chuột trên diện tích lớn, tiến hành đồng loạt; an toàn với môi trường, con người và động vật; hạn chế đáng kể quần thể chuột hại và mức độ thiệt hại do chuột gây ra trong thời gian dài. Nhưng cũng có nhược điểm là giá thành cao, thời gian bảo quản ngắn, không gây chết ngay ( thường chết rải rác từ sau 4 - 10 ngày sử dụng).
b. Quản lý ốc sên
* Tác hại
Cũng như chuột, sên và ốc sên (nhuyễn thể) là những loài   động vật gây hại cho cây trồng, chúng là những loài đa thực nên có thể phá hoại nhiều cây trồng khác nhau, chúng gặm ăn lá cây, thân non... nên làm giảm diện tích quang hợp của cây và đặc biệt nguy hiểm khi cây còn nhỏ chúng cỏ thể gặm ăn và làm chết cây con.
* Biện pháp quản lý
- Để phòng chống các loại nhuyễn thể gây hại cho cây trồng cần tiến hành vệ sinh đồng ruộng, vườn tược, vây bắt ốc sên, tiêu diệt ổ trứng. Trong trường hợp số lượng nhuyễn thể lớn có thể dùng thuốc hóa học, thuốc thảo mộc để trừ.
- Để trừ sên và ốc sên có thể dùng Metandehyd và Methylocarb ở dạng bột hay dạng viên bằng cách trộn vào bả hoặc phun dung dịch thuốc lên cây trồng.
c. Quản lý cỏ dại
* Tác hại của cỏ dại
Tác hại của cỏ dại rất lớn, chúng làm hỏng kiệt đất canh tác; tranh chấp ánh sáng, nước, chất dinh dưỡng nuôi cây trồng; lấn át cây trồng ảnh hưởng xấu đến sinh trưởng và phát triển; làm giảm sút năng suất và phẩm chất cây trồng, nông sản. Đồng thời nhiều loài cỏ dại còn là ký chủ trung gian mang truyền nhiều loại bệnh cây, cũng là nơi sinh sống, ẩn náu qua đông của nhiều loại côn trùng hại cây như: chuột, ốc sên...Cỏ dại làm tăng chi phí sản xuất, tốn công lao động/ha cây trồng.

* Biện pháp quản lý
Để phòng trừ cỏ dại triệt để cần kết hợp nhiều biện pháp thủ công cơ giới như làm cỏ bằng tay, cắt nhổ cỏ, cầy lật đất, bừa vơ cỏ, các biện pháp hóa học sử dụng thuốc trừ cỏ và biện pháp sinh học dùng các loại vi sinh vật ( nấm) gây bệnh cho cỏ hoặc dùng côn trùng có ích để diệt cây cỏ.
Biện pháp thông dụng và có hiệu quả nhanh là biện pháp dùng thuốc trừ cỏ an toàn, hợp lý, luân phiên thay đổi loại thuốc dùng. Cần chú ý sử dụng đúng thuốc, có loại thuốc trừ cỏ không chọn lọc có thể diệt trừ được tất cả các loài cỏ, kể cả cây trồng như Glyphosan  480 DD, cho nên phải phun trừ cỏ trước khi gieo trồng. Phần lớn thuốc trừ cỏ là loại có chọn lọc, chỉ diệt cỏ hoặc một nhóm cỏ dại mà không diệt cây trồng. Thuốc Whips 7,5 EW có khả năng diệt cỏ lá hẹp nhưng không có khả năng diệt cỏ lá rộng, cỏ lác.ngược lại thuốc Ancon - 750 DD dùng chủ yếu diệt cỏ lá rộng, cỏ chác, cỏ lác. Cũng có loại thuốc như butachlore có thể diệt được các loại cỏ lá hẹp, cỏ lá rộng. Khi dùng thuốc trừ cỏ cần đặc biệt chú ý đến thời hạn sử dụng sao cho đúng lúc, đúng giai đoạn của cây trồng và cỏ.
Các loại thuốc trừ cỏ hậu này mầm diệt cỏ khi cỏ đã mọc 2 lá non và cỏ
trên 2 lá trở lên. Ví dụ thuốc Anco - 720 DD diệt các loại cỏ lá rộng.
Bài 3: PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH HẠI SẮN

I. Qúa trình sinh trưởng phát triển của sắn.
Sắn là cây trồng được thu hoạch hàng năm, nhưng cũng có thể trồng nhiều nam. Củ sắn lưu niên có thêm những vòng xơ và bột mới, củ già dễ bị thối do nằm lâu năm dưới đât. Cây sắn lâu năm vẫn tiếp tục sinh thêm củ mới, nhưng ít hơn năm đầu.

Sắn nảy mầm khoảng 10 – 15 ngày sau trồng, nếu đủ ẩm và nhiệt độ thích hợp như vùng nhiệt đới ẩm sắn nảy mầm nhanh và sống được lâu hơn. Mầm sắn phát triển thành cây con. Những tháng đầu thân lá cây con sinh trưởng chậm, rễ sinh trưởng mạnh hơn. Sau đó lá và thân sinh trưởng mạnh dần.Chỉ số diện tích lá cao nhất sau 4 – 6 tháng trồng tùy thuộc vào giống, đất đai, thời vụ, và mức độ đầu tư. Từ 5 – 6 tháng trở về sau, củ bắt đầu phát triển mạnh. Thân và cành hoá gỗ dần, làm sắn cứng cáp và khoẻ. Lá phía dưới rụng dần là lục thể hiện tinh bột và các chất dinh dưỡng khác được vận chuyển tăng dần về củ. Duy trì sự tồn tại của lá thời gian dài trên thân sẽ giúp sắn được tích luỹ nhiều vật chất khô ở củ. Cuối chu kỳ sinh trưởng năm thứ nhất, sắn bước vào thời kỳ nghĩ, lượng bột dự trữ trong củ đã ổn định và là lúc có hàm lượng tinh bột trong củ cao nhất, cần thu hoạch vào thời gian này.

Bước sang chu kỳ sinh trưởng thứ hai, cành lá mới nảy sinh và phát triển mạnh dần trở lại, do tinh bột ở củ được vận chuyển lên ngọn cây để nuôi cây. 
Cuối chu kỳ sinh trưởng thứ hai củ sắn lại được tích lũy tinh bột trở lại.

Những vùng có nhiệt độ các tháng mùa Xuân và Thu không cao như ở miền Bắc nước ta, thời gian sinh trưởng của sắn kéo dài khoảng 11 – 12 tháng sau trồng mới có hàm lượng bột cao nhất, miền Nam 8 -10 tháng.

Sắn được chia làm 4 thời kỳ sinh trưởng phát triển như sau : Thời kỳ sinh rễ và mọc mầm ; thời kỳ phát triển hệ rễ ; thời kỹ phát triển thân lá và thời kỳ phát triển cũ.

1. Thời kỳ sinh rễ và mọc mầm.

Trong điều kiện khí hậu thuận lợi : Nhiệt độ 200C  - 350C, ẩm độ đất đạt 70 – 80% độ ẩm tối đa đồng ruộng, sau trồng 3 – 5 ngày sắn bắt đầy mọc rễ đầu tiên và tiếp tục mọc cho đến ngày thứ 15 – 20. từ ngày thứ 8 – 10 sau trồng sắn bắt đầu mọc mầm. Khi thời tiết không thuận lợi như khô hạn kéo dài sau trồng (nhiệt độ >400C ; ẩm độ đất <60%), sắn mọc mầm và sinh rễ con chậm, 12 -15 ngày mới mọc mầm. Sắn khó sinh rễ trên các mắt đốt. Mùa mưa lớn của miền Trung vào tháng 10 – 11 và nhiệt độ thấp không thích hợp cho sắn sinh rễ và nảy mầm. thời kỳ này thích hợp nhất vào tháng 2 đầu tháng 3 dương lich đối với vùng đồi, tháng 1 đối với vùng cát miền Trung.

Trên hom sắn sinh hai loại rễ : Rễ ở mô phân sinh (rễ mô sẹo/rễ trên mặt cắt/rễ gốc) và rễ từ mắt hom dưới đất (rễ bên). Hai loại rễ này không khác nhau về cấu tạo và đều có thể phát triển thành củ. Nhưng thực tế, đa số củ được hình thành là rễ của mô phân sinh, vì những rễ này được tập trung nhiều dinh dưỡng, nên phân hoá thành mô phân sinh, vì những rễ này đựoc tập trung nhiều dinh dưỡng, nên phân hoá thành rễ dày nhiều sẽ có cơ hội hình thành củ nhiều. Rễ bên đa số là rễ con mảnh làm chức năng hút nước và dinh dưỡng là chủ yếu. Trong kỹ thuật : Chặt hom xiên vừa phải không ảnh hưởng tới mắt hom và trồng đúng thời vụ sẽ có nhiều củ.

Số mầm trên mầm thân phụ thuộc vào cách đặt hom và chất lượng hom : Đặt ngang hom sắn sẽ có nhiều mầm hơn hom đứng. Hom bảo quản tốt không bị xốp hoá ở giữa hom thì sắn dễ mọc, mầm khỏe và nhiều mầm. Thời kỳ này kéo dài khoảng 2 -3 tuần.

2. Thời kỳ phát triển hệ rễ.

Đặc điểm thời kỳ phát triển hệ rễ là phát triển nhanh và mạnh cả về số lượng và chiều dài. Rễ mới sinh ra hướng sâu dần xuống đất và dài ra, làm nhiệm vụ hút nước giúp cho các hoạt động sinh hoá để mầm và rễ sinh trưởng. Rễ con được sinh ra một thời gian, chúng được phân hoá thành những rễ dày và rễ mảnh. Rễ dày chủ yếu là ở mô phân sinh. Những rễ dày gặp điều kiện thuận lợi về thời tiết và dinh dưỡng để dàng phân hoá thành củ, phát triển song song với mặt đất. Các rễ mảnh đâm sâu hơn xuống đất để làm nhiệm vụ cung cấp nước và phần ít dinh dưỡng nuôi cây.
Thời kỳ phát triển hệ rễ, tốc độ phát triển thân lá còn chậm. Thân mầm sinh trưởng chủ yếu dựa vào chất dự trữ trong hom. Khi chất dự trữ đã cạn kiệt sẽ xuất hiện hiện tượng khủng hoảng dinh dưỡng của cây mầm. Đó là mầm sinh trưởng chậm, lá nhỏ và hơi vàng. Hiện tượng này đánh dấu kết thúc thời kỳ thứ 2. Thời gian thông qua thời kỳ này khoảng 1 – 1,5 tháng đối với giống sắn ngắn ngày có tổng thời gian sinh trưởng 4 – 6 tháng, bón sau trồng 1,5 – 2 tháng cho giống dài ngày 8  - 12 tháng.

3. Thời kỳ phát triển thân lá.

Thời kỳ phát triển thân lá có đặc điểm chủ yếu là hệ rễ đã phát triển đầy đủ. Rễ củ bắt đầu có sự hình thành và hoạt động chủ yếu của các loại tượng tầng để hình thành củ ở những rễ dày. Riêng giống ngắn ngày, đầu thời kỳ này thì củ phát triển và bắt đầu tích lũy chất khô sớm hơn so với giống dài ngày. Tốc độ phát triển từ thân lá bắt đầu mạnh dần. Thân vươn cao được khoảng 4cm/ngày và hoá gỗ dần trở nên cứng cáp. Thời gian từ tháng 4 – 6 sắn sinh trưởng mạnh nhất.

Thời kỳ này lá và diện tích lá tăng nhanh, quang hợp mạnh và tích lũy chất khô cao. chỉ số diện tích lá đạt đến mức cao nhất, tối đa vào tháng thứ 6, tháng thứ 4 chỉ số diện tích lá đạt khoảng 3,0 – 3,5, tháng thứ 6 đạt 4,5 – 5,0. Diện tích lá biến động từ 50 – 400cm2/lá. Diện tích lá không chỉ phụ thuộc vào khả năng cung cấp phân bón, chăm sóc mà còn phụ thuộc vào giống. Sắp xếp thời vụ để sắn sinh trưởng thân lá trong điều kiện có mưa. tuổi thọ trung bình của lá 40 – 140 ngày, làm tăng tuổi thọ lá sẽ làm tăng năng suất.

Cành sắn cũng được hình thành trong thời kỳ này. Những giống phân cành sớm gần gốc thì phân cành ở cuối thời kỳ trước. Sắn hình thành bộ khung tán rộng hay hẹp tuỳ thuộc vào giống. Do đó, trong kỹ thuật chọn giống không phân cành quá muộn hay quá sớm, đồng thời cần cung cấp đủ dinh dưỡng vào tháng 4 – 5 và tưới nước.

Sau thời điểm sinh trưởng mạnh nhất ở thời kỳ này, sắn bắt đầu ra hoa. Không phải tất cả các giông sắn đều có hoa. Tập tính ra hoa của sắn phụ thuộc vào giống và điều kiện sinh thái nơi trồng. Vùng nóng sắn ra hoa và nhiều hoa hơn vùng ít nóng. Sắn trồng ở miền Nam có hoa nhiều hơn miền Bắc. Đặc biệt ở Đức Trọng tỉnh Lâm Đồng, sắn ra hoa và tỉ lệ kết hạt cao.
4. Thời kỳ phát triển củ.

Vật chất khô do cây tạo ra được huy động phục vụ cho sự phát triển (phình to) củ nhiều hơn phát triển thân lá trong thời kỳ phát triển củ. Diện tích lá của cây không tăng, vì một số lá non ra thêm nhưng tốc độ ra lá và sinh trưởng của lá ra sau này chậm và lá phía dưới hoa già và rụng dần. Những giống sắn có năng suất cao thường có tuổi thọ lá dài. Thân hoá gỗ mạnh trong thời kỳ này.

Theo William (1974) : thời kỳ phát triển củ song song với việc giảm tốc độ sinh trưởng của thân lá. Tốc độ lớn của củ chia làm 3 giai đoạn :

· Giai đoạn 1 : 2 – 3 tháng đầu sao khi hình thành củ, tốc độ củ lớn chậm.

· Giai đoạn 2 : Từ tháng 6 – 8 tốc độ lớn của củ rất nhanh.

· Giai đoạn 3 : Sau giai đoạn 2 đến thu hoạch, tốc độ củ lớn chậm dần.

Trong lượng củ phụ thuộc vào giống sắn, kỹ thuật trồng trọt, điều kiện ngoại cảnh…

Những cây sắn lưu niên, các bó mạch gỗ ở củ hoá gỗ mạnh, nên củ nhiều xơ và xơ cứng. Năng suất ở sắn lưu niên thường cao hơn sắn 1 năm tuổi, nhưng phẩm chất củ giảm nhiều do nhiều xơ, nên trong sản xuất không nên để sắn lưu niên.

II. Một số loài sâu bệnh hại sắn.
1. Sâu hại chính trên cây sắn

a. Nhện hại sắn 


* Triệu chứng gây hại:

 Nhện hại ở phía trên của cây, đỉnh sinh trưởng, là non và phần xanh của thân. 

     
 Nhện hút dịch cây, sự gây hại bắt đầu thể hiện là đốm vàng sau đó trở thành dạng đồng nhất. 

   
Khi bị tấn công nghiêm trọng thì làm diện tích lá giảm, vòng quanh thân xù xì và có màu nâu, làm cho lá rụng, thân bị chết hoại tăng lên từ đỉnh xuống phía dưới. 

     
Sự phá hoại nghiêm trọng làm cho cây sinh trưởng còi cọc, gây hiện tượng phân cành

Nếu gặp điều kiện khô làm cho cây bị chết.


* Phòng trừ: Sử dụng giống kháng, sử dụng kẻ thù tự nhiên và các loại thuốc chọn lọc trừ nhện như: ortus, Danitol…

64b. Sâu xám hại sắn

* Triệu chứng: Phá hại cắn đứt mầm sắn, xuất hiện nhiều trong vụ Đông Xuân.

* Biện pháp: Trồng đúng thời vụ, không trồng lúc còn mưa quá nhiều và thời tiết còn lạnh. Phát hiện và diệt bắt bằng tay lúc sáng sớm và chiều gần tối, xử lý đất bằng thuốc hóa học nếu thật cần thiết, ruộng/nương sắn cần được thoát nước…

2. Bệnh hại chính trên cây sắn 

a. Bệnh do nấm: 

Bệnh do nấm gồm nhiều loại nấm gây bệnh cho sắn (Bệnh thối ướt và bệnh thối khô).


* Triệu chứng bệnh: vết bệnh có màu đen ở ruột củ, cây nhiễm bệnh sớm bị héo, rụng lá và chết. 


* Phòng trừ:


Luân canh cây sắn với cây trồng khác ví dụ Sắn – ngô; Sắn – Khoai lang.


Sử dụng hom giống sạch bệnh.


Sử dụng thuốc hóa học để phun.


b. Bệnh đốm nâu:


* Triệu chứng gây bệnh: vết bệnh có màu nâu, danh giới giữa mô bệnh và mô khoẻ là viền màu nâu đỏ, bệnh nặng có thể gây hiện tượng lá khô, Bệnh làm giảm diện tích quang hợp của cây dẫn đến giảm năng suất sắn.


* Phòng trừ:



Thu dọn, tiêu huỷ tàn dư sau mỗi vụ thu hoạch.



Sử dụng giống chống chịu, giống sạch bệnh.


c. Bệnh rụi cây: 

Do vi khuẩn gây nên, là một trong những bệnh nguy hiểm


* Triệu chứng gây hại: Biểu hiện lá ướt ở những vết chấm nhỏ, lá tàn một phần hoặc toàn bộ số lá héo của cành xuất hiện dịch rỉ trên thân hoặc cành, nhánh gây nên ở vách của thân, rễ, triệu chứng này biểu hiện rất rõ hơn trong mùa mưa.


* Phòng trừ: tốt nhất sử dụng giống sạch bệnh.

d. Bệnh khảm:
 Do virut gây nên


* Triệu chứng bệnh: Trên lá thấy có vết hoa lá trên phiến lá, xuất hiện vùng màu vàng, bệnh nặng làm cây ngừng sinh trưởng. 
Triệu chứng bệnh gần giống triệu chứng bọ trĩ gây hại sắn.


* Phòng trừ: 


Sử dụng giốngchống bệnh sạch bệnh, 


Tiêu diệt côn trùng môi giới truyền bệnh.
Bài 4: PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH HẠI KHOAI LANG

I. Giới thiệu chung về cây khoai lang.


Ngày nay, cây khoai lang đóng văn trò quan trọng trong sản xuất nông nghiệp, trong việc đảm bảo an toàn lượng thực và tăng thu nhập cho nông dân nhiều nơi cả ở đồng bằng, trung du và miền núi. Ở nhiều vùng, cây khoai lang là cây lương thực tạo nên thu nhập chính cho các hộ nông dân. Người nông dân đã bước đầu áp dụng mọi biện pháp nhằm nâng cao năng suất củ và dây lá. Song việc bón quá nhiều phân, phun lượn thuốc sâu khá lớn để phòng trừ một số loại sâu ănlá, bọ hà và sâu đục dây đã tạo nên mất cân bằng sinh học tự nhiên và ô nhiễm môi trường. Chính vì vậy, việc nâng cao kiến thức cho người sản xuất, áp dụng kỹ thuật hợp lý như đưa giống mới chất lượng củ ngon và sản lượng thân lá cao đồng thời áp dụng biện pháp quản lý cây khoai lang một cách tổng hợp nhằm giảm sự phá hoại của các loài dich bệnh, góp phần tăng thu nhập cho các hộ trồng khoai lang đồng thời bảo vệ được môi trường là rất cần thiết.

II. Một số loài sâu bệnh hại.

1. Sâu hại.


a. Bọ hà.


* Triệu chứng: Bọ hà gây hại cho cây khoai lang bằng cách ăn biểu bì của thân, lá và đục phá ruột củ. Khi cây khoai chưa có củ thì bọ sống trong thân cây (dây khoai), với mật số không cao. Khi củ bắt đầu hình thành chúng sinh sản rất nhanh và chuyển sang phá hại củ, nhất là những củ có một phần lộ lên khỏi mặt đất hoặc nằm sát mặt đất. Con ấu trùng đục vào trong củ thành những đường hầm, rồi nằm ăn chất dinh dưỡng và thải phân ngay trong đó. Bọ tiếp tục đục phá củ trong thời gian tồn trữ, làm ruột củ có mầu xanh vàng, xanh đen, mùi cay nồng, vị đắng không thể ăn hoặc làm thức ăn cho vật nuôi. 

* Cách phòng trừ:

-  Nếu ruộng khoai thường bị bọ hà gây hại nặng hàng năm, nên điều khiển thời vụ sao cho thời kỳ có củ tránh rơi vào mùa khô, hạn. Sau vài vụ trồng khoai lang nên luân canh một vụ với cây trồng nước.

- Dùng dây khoai giống sạch sâu bệnh. Sau khi thu hoạch khoai, thu gom toàn bộ cây khoai (nhất là những củ đã bị bọ gây hại) đưa ra khỏi ruộng tiêu hủy. Nếu có điều kiện nên cho nước ngâm ruộng vài ngày để tiêu diệt ấu trùng, nhộng trong đất.

- Trước khi trồng, nên ngâm hom giống vào dung dịch có chứa thuốc Diaphos 50EC, hay Vibasu 40ND/50ND (pha theo nồng độ phun xịt) trong vòng 30 phút để diệt sâu, nhộng bên trong hom giống. Từ khi hình thành củ trở đi có thể dùng thuốc Gà nòi 95SP hoặc Vicarp 95BHN hay Padan 95SP phun xịt định kỳ khoảng15 ngày một lần.
- Khi dây khoai lang hồi xanh, phát triển và hình thành củ, cần vun cao và kín gốc để củ không bị ló lên khỏi mặt đất tạo cơ hội cho bọ hà tấn công, cần thường xuyên tưới đủ ẩm cho luống khoai để đất không bị nứt nẻ, bít đường chui xuống củ đẻ trứng của con bọ trưởng thành.

- Dùng bẫy sinh học để dẫn dụ con bọ hà trưởng thành và bẩy và tiêu hủy chúng.

- Trước khi đưa củ khoai vào cất trữ, bảo quản cần loại bỏ những củ đã bị bọ gây hại để tránh lây lan sang củ khác. Trong thời gian tồn trữ, thỉnh thoảng đảo lại khoai kết hợp loại bỏ những củ mới bị bọ gây hại.

b. Sâu đục dây.

* Đặc điểm.
- Bướm tương đối nhỏ, thân dài 15mm, đầu và thân màu đỏ, cánh nâu nhạt có nhiều đốm trắng
- Sâu non nhỏ tuổi đỏ nhạt sau chuyển màu kem với nhiều chấm đen trên mình. Sâu đẫy sức dài 30mm. Nhộng màu nâu đỏ trong đuờng đục
        - Bướm hoạt động ban đêm, đẻ trứng rải rác ở mặt dưới lá hoặc trên dây khoai lang. Cái đẻ 150-300 trứng
- Sâu non đục vào trong dây khoai lang chổ gần gôc đi lên phía trên tạo thành 1 đường hầm và đùn phân màu nâu đen xuống chung quanh gốc. Cây sinh trưởng kém và có thể chết. Bị hại vào đầu thời kỳ sinh trưởng sẽ ức chế hình thành củ
        * Phòng trừ:
- Xử lý hom giống diệt trứng và nhộng trước trồng
         - Vun luống cao góp phần hạn chế Bọ Hà và Sâu đục dây khoai
- Luân canh với cây trồng khác
- Phun thuốc lưu dẫn như CAZINON 50 ND, FENTOX 25EC, CAGENT 800WG, ANITOX 50SC, CAHERO 585EC.
c. Sâu sa.

* Đặc điểm.
          - Bướm tương đối lớn, mình dài 40-50mm, sải cánh rộng 70-80mm, màu nâu có nhiều vân đen, cánh trên dài và nhọn, có 1 vết nâu sậm ở giữa. Khi xòe cánh ra trông cả thân hình như chiếc máy bay phản lực .
          -Trứng hìng cầu, láng bóng, đẻ riêng lẽ trên các bộ phận của cây. Sâu non to, mập, có nhiều ngấn quanh mình và có 1 gai nhọn như cái sừng ở phía sau. Màu sắc thay đổi từ xanh lá cây sang màu nâu.Sâu non đẫy sức dài 9-10 cm. Nhộng to, màu nâu đỏ, trên đầu có 1 vòi uốn cong như 1 cái vòng khuyên, nên còn gọi là con vòi voi
           - Bướm bay rất khỏe và nhanh, hoạt động ban đêm, thích bã chua ngọt. Sâu non đẫy sức hóa nhộng trong đất
          - Thời gian sâu non 25-30 ngày, thời gian nhộng từ 5-25 ngày tùy theo nhiệt độ
Sâu non có thể ăn khuyết cả phiến lá. Một con sâu có thể ăn hết lá của 1 cây. Khi mật độ sâu cao di chuyển thành đàn, có thể ăn trụi lá cả ruộng khoai trong 1 đêm
          * Phòng trừ:
         - Bắt sâu non bằng tay hoặc kẹp tre
         - Làm kỹ đất để diệt nhộng
         - Mật số cao,phun các thuốc như CAHERO 585EC, FENTOX 25EC, CAZINON 50EC, ACE 5EC,  CAGENT 800WG
2. Bệnh hại.
a. Bệnh ghẻ (hại khoai lang)

* Triệu chứng bệnh
Bệnh gây hại chủ yếu ở phần thân và lá cây. Vết bệnh màu trắng xám sau chuyển sang màu nâu nhạt, kích thước vết bệnh nhỏ hình tròn hoặc bầu dục dài, về sau bề mặt vết bệnh sần sùi màu nâu xám hoặc nâu tối. Các vết bệnh có thể liên kết với nhau tạo thành vệt hoặc từng đám trên thân và cuống lá. Ở mặt dưới lá, vết bệnh thường tụ lại thành đám nhỏ trên những gân chính làm lá bị co tóp lại, thân và cuống lá teo nhỏ và cong queo. Triệu chứng dị hình do bệnh ghẻ gây ra gần giống với một số bệnh virus gây hại ở phần thân lá khoai lang.

* Biện pháp phòng trừ
Phòng trừ bệnh ghẻ khoai lang chủ yếu bằng các biện pháp canh tác và kỹ thuật trồng trọt. Sử dụng nguồn giống (dây và củ khoai) sạch bệnh, cần loại bỏ toàn bộ cây bệnh. Khoai cần trồng theo luống cao, chủ động tưới tiêu nước và đưa thêm các giống chống chịu bệnh vào cơ cấu giống để hạn chế sự phát sinh phát triển của bệnh. Khi phát hiện ổ bệnh đầu tiên trên đồng ruộng có thể dùng Score 250 ND (0,3=0,5 lít/ha) để phun.

b. Bệnh thối mềm củ.

* Triệu chứng và tác nhân gây bệnh
Từng vùng vỏ củ bị nhiễm bệnh khi củ bị thương hoặc có vết cắt (củ còn nguyên vẹn thì mầm bệnh không thể tấn công được).

Lúc đầu vết bệnh vẫn giữ màu sắc bình thường của củ, sau đó, vết bệnh có màu nâu rồi chuyển sang màu đen. Vết bệnh mềm, có chứa chất dịch đặc, khi ấn nhẹ tay vào vết bệnh thì chất dịch này sẽ chảy ra và có mùi hôi. Khi chất dịch này đã bốc hơi hết, vết bệnh trở nên khô, hơi lõm xuống và có chứa lớp mốc màu trắng.

* Cách phòng trị bệnh

Khi thu hoạch, cần nhanh chóng, không gây vết thương cho củ. Tồn trữ củ nơi thoáng mát, khô ráo. Khi chất khoai, cần nhẹ nhàng và không chất thành đống cao.
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1. Trường Đại học Nông Lâm Huế- Giáo trình côn trùng nông nghiệp
2. Trường Đại học Nông Lâm Huế- Giáo trình bệnh cây nông nghiệp
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